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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

 Bóng đá là môn thể thao có từ lâu đời. Trước công nguyên, ở Trung Quốc đã có trò chơi dùng chân đá bóng, nhưng chủ yếu trò chơi này là một trong những công cụ huấn luyện binh lính.

Vào cuối thế kỷ XIX, môn bóng đá có một sự phát triển mới. Song lúc đó không có quy định một cách rõ ràng sân thi đấu,kể cả số người tham gia. Ngày 26 tháng 3 năm 1863, 11 Câu Lạc Bộ bóng đá của Anh đã thành lập một tổ chức bóng đá lấy tên là Hiệp Hội Bóng Đá nước Anh. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của bóng đá hiện đại sau này.

Qua nhiều năm, thế giới đã được chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của bóng đá. Từ châu lục chậm phát triển còn nhiều nước nghèo đói như Châu Phi, đến những cường quốc giàu có với nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới  như Anh,Ý, Pháp… nơi nào bóng đá cũng được đông đảo quần chúng quan tâm và yêu thích nhất. 

 Bên cạnh xu thế phát triển của bóng đá thế giới, bóng đá Việt Nam cũng không ngừng chuyển mình theo sự phát triển đó, do sự đầu tư của Đảng và nhà nước cùng nhiều thành phần kinh tế – xã hội đã giúp cho nền bóng đá nước nhà dần khẳng định được vị thế trên đấu trường khu vực và Quốc Tế. Trình độ bóng đá của Việt Nam ở mức khá của khu vực Đông Nam Á và trung bình so với khu vực Châu Á. Sự thành công của Bóng đá Việt Nam ( Đội Olympic lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2007; Đội tuyển Quốc gia Việt Nam vô địch AFF cúp năm 2009 ) đã tác động mạnh mẽ đến phong trào Bóng đá trong cả nước. Cùng với sự thành công đó thì giải Bóng đá Vô địch Quốc Gia ngày càng hấp dẫn và lớn mạnh (mỗi trận đấu bình quân có khoảng 11 – 12 ngàn người theo dõi trên sân và hàng ngàn người theo dõi qua truyền hình) vì thế Giải Bóng đá V – League đang được xem là giải Bóng đá hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.

Thực tế, Bóng đá Việt Nam vẫn có một khoảng cách xa so với các nước trên thế giới. Ngày nay xu hướng phát triển bóng đá hiện đại, yêu cầu các vận động viên phải đáp ứng nhu cầu khá cao về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, chức năng nhiệm vụ của từng cầu thủ ngày càng mở rộng, tốc độ thi đấu càng cao, sự đối kháng càng quyết liệt. Mỗi trận đấu đòi hỏi vận động viên phải có được thể hình và nền tảng thể lực vững chắc, kỹ thuật cơ bản phải tốt, khéo léo, để có thể áp dụng tốt vào từng tình huống trên sân. Trong khi đó một số cầu thủ nòng cốt của đội tuyển quốc gia đang giảm sút phong độ do tuổi tác cao. Các cầu thủ trẻ còn chưa được đầu tư đúng mức,chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ còn chưa được coi trọng. Đây chính là yếu tố quyết định đến chất lượng bóng đá đỉnh cao của mỗi đội bóng, câu lạc bộ cũng như quốc gia.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam những nhiệm kỳ gần nay, bên cạnh việc qui hoạch lại kế hoạch phát triển bóng đá chuyên nghiệp cũng đã chỉ rõ, phải đổi mới trong công tác đào tạo và huấn luyện bóng đá, chú trọng vào phát triển bóng đá trẻ làm cơ sở cho chiến lược phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Hạn chế công tác đào tạo thiếu kế hoạch, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm mà không có khoa học.

Là một trong những đội bóng được thi đấu trong giải đấu cao nhất Việt Nam (Giải V- League), câu lạc bộ bóng đá Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh thuận lợi về huấn luyện vận động viên trẻ, được lãnh đạo thành phố hoàn toàn ủng hộ về cơ sở, vật chất, kinh tế…Câu lạc bộ Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh có tuyến vận động viên trẻ khá đông như: U21,U17,U15…Chính vì thế từ trước đến nay, bóng đá Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh luôn đóng góp cho đội tuyển quốc gia những lứa cầu thủ trẻ chất lượng như: Trần Chỉnh, Ngầu Nại, Huỳnh Đức, Liêm Thanh, Hoàng Bửu, Chí Bảo, Nguyên Chương, Kiên Hùng….Nhưng nếu nhìn rộng hơn một chút thì vẫn còn nhiều vấn đề còn hạn chế trong quá trình phát triển hội nhập với các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới, mặt hạn chế của bóng đá trẻ Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh nói riêng và bóng đá trẻ Việt Nam nói chung là vấn đề về hình thái, thể lực, kỹ thuật của vận động viên trẻ.

Từ những vấn đề trên, và đã từng là cầu thủ trẻ của Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh tôi muốn góp phần nhỏ công sức của mình cho đội nhà:

 “NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI, THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ U17 TRƯỜNG NGHIỆP VỤ TP.HỒ CHÍ MINH SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN”

Qua việc nghiên cứu trên, nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà chuyên môn để làm tư liệu tham khảo, từ đó có những kế hoạch cụ thể lâu dài trong công tác đào tạo và huấn luyện bóng đá trẻ, đặc biệt là lứa tuổi 16-17 có hiệu quả tốt hơn.

· MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Đánh giá sự phát triển hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV Bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện.


· NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

  Mục tiêu 1: Thực trạng hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV Bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh.

 Mục tiêu 2: Lập thang điểm đánh giá về sự phát triển hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV Bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh.

 Mục tiêu 3: Đánh giá sự tăng trưởng hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV Bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 NGUỒN GỐC MÔN BÓNG ĐÁ
Các môn thể thao tương tự bóng đá hiện đại (với mục đích đá bóng vào khung thành đối phương) đã xuất hiện nhiều nơi trên thế giới từ rất lâu. Theo FIFA thì dạng bong đá cổ xưa nhất bao gồm đầy đủ các kỹ thuật chơi bóng có lẽ xuất phát từ Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3 TCN, môn xúc cúc (đá cầu). Ở La Mã cổ đại cũng xuất hiện 1 môn thể thao chơi bóng có những nét giống bóng đá, đó là môn harpastum.Môn bóng đá với các luật chơi gần như ngày nay bắt đầu phổ biến từ giữa thế kỷ 19 tại các trường học trên nước Anh. Nỗ lực đáng kể nhất trong việc chuẩn hóa luật chơi môn bóng đá là việc thành lập hiệp hội bóng đá Anh (The Football Association, thường viết tắt là FA) vào ngày 26 tháng 10 năm 1863 tại Great Queen Street, Luân Đôn. Sau 5 cuộc họp diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 Bộ luật đầy đủ và toàn diện đầu tiên của môn bóng đá gồm 13 điều đã được FA thông qua.Giải thi đấu bóng đá đầu tiên, cúp FA (FA Cup), được tổ chức lần đầu cho các câu lạc bộ bóng đá Anh vào năm 1872. Trận thi đấu bóng đá cấp quốc tế đầu tiên giữa đội tuyển Anh và Scotland cũng diễn ra vào năm 1872 tại Glasgow. Nước Anh cũng là quê hương cũng là quê hương của giải đấu liên đoàn đầu tiên. Cơ quan quan quản lý bóng đá thế giới, FIFA (Federation Internationale the Football Association, liên đoàn bóng đá quốc tế) được thành lập vào năm  1904 tại Paris với chủ tịch đầu tiên là ông Robert Guerin, một người Pháp. Một trong những vị chủ tịch được đánh giá có công lao lớn trong tổ chức  FIFA là ông Jues Rimet (giữ chức từ 1921-1954). Ông là người đề xướng và tổ chức ra bóng đá vô địch thế giới, gọi là giải cúp thế giới. Giải được tổ chức thường kỳ 4 năm 1 lần. Đó là giải bóng đá hình tinh và được mọi người quan tâm. Tên của ông  là Rimet được đặc cho chiếc cúp vô địch đầu tiên, hay còn gọi là cúp nữ than vàng.

Dưới FIFA là liên đoàn bóng đá của 6 châu lục khu vực, đó là liên đoàn bóng đá châu âu (UEFA), châu á (AFC), nam mĩ (CON-MEBOL), bắc và trung mĩ (CONCACAF), châu phi (CAF) và châu đại dương (OFC). Trụ sở hiện nay của FIFA đặt tại Zurich (Thụy sĩ).

1.2 VAI TRÒ CỦA HÌNH THÁI, THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA VĐV
Việc đánh giá trình độ tập luyện trong quá trình tuyển chọn và đào tạo VĐV luôn được thế giới coi trọng, bởi vì nếu làm tốt vấn đề này sẽ tiết kiệm được kinh phí và tăng hiệu quả đào tạo VĐV trình độ cao. Trong quá trình đào tạo VĐV nhiều năm, việc kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện của VĐV các cấp theo độ tuổi, giới tính và môn thể thao chuyên sâu rất có ý nghĩa về mặt thực tiễn và lý luận, đặc biệt trong huấn luyện và tuyển chọn VĐV. Đối với VĐV cấp cao, đánh giá trình độ tập luyện thường gắn liền với trạng thái sung sức trong các chu kỳ huấn luyện. Còn đối với VĐV trẻ thì việc đánh giá trình độ tập luyện thường nhằm mục đích đánh giá khả năng tiềm tàng của trẻ, từ cơ sở đó có thể đưa ra dự báo về triển vọng của các em.
Có khá nhiều các khái niệm của nhiều tác giả trong và ngoài nước xoay quanh vấn đề này, đây cũng là yếu tố để làm rõ hơn và phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo giá trị:
Tiến sĩ D.Harre cho rằng: “Trình độ tập luyện của vận động viên thể hiện sự nâng cao năng lực thể thao nhờ ảnh hưởng của lượng vận động tập luyện, lượng vận động thi đấu và các biện pháp bổ trợ khác ”. [7,tr 101] Như vậy, theo định nghĩa trên của Harre cho ta thấy ngoài lượng vận động tập luyện và lượng vận động thi đấu, trình độ tập luyện của vận động viên còn phụ thuộc vào các biện pháp bổ trợ khác nữa. Cũng theo Harre thì các thông tin về trình độ tập luyện của VĐV được thể hiện ở các cuộc thi đấu và kiểm tra thành tích thông qua các test.
Theo Aulic : “Trình độ tập luyện là năng lực tiềm tàng vận động viên để đạt được những thành tích nhất định trong môn thể thao lựa chọn và năng lực này được biểu hiện cụ thể ở mức chuẩn bị về kỹ - chiến thuật, thể lực, đạo đức, ý chí và trí tuệ. Trình độ tập luyện nâng cao thì vận động viên càng có thể làm trọn vẹn được một nhiệm vụ nhất định với hiệu quả mỹ mãn hơn”[3, tr5-6]
Ở Việt Nam các nghiên cứu của nhiều tác giả cũng đưa ra các khái niệm về trình độ tập luyện như sau:
Quan điểm của PGS.TS Nguyễn Toán - TS Phạm Danh Tốn: “Trình độ tập luyện của VĐV là kết quả tổng hợp của việc giải quyết các nhiệm vụ trong thực tiễn huấn luyện thể thao. Nó thể hiện ở mức nâng cao khả năng chức phận của cơ thể, năng lực hoạt động chung và chuyên môn của VĐV ở mức hoàn thiện các kỹ năng, kỹ xảo thể thao phù hợp” [23, tr423]. Khi phân tích PGS.TS Nguyễn Toán còn chỉ ra rằng TĐTL của VĐV còn thể hiện trong một cấu trúc tổng hợp (như là một họp kim) về chức năng, kỹ năng, trí năng, chiến thuật, năng lực tâm lý. Đó là 5 thành tố cơ bản của TĐTL, giữa chúng có mối quan hệ vừa thúc đẩy, vừa chế ước cho nhau.
Tuy nhiên, các môn thể thao khác nhau thì mức độ quan trọng của từng mặt năng lực thể thao trong TĐTL khác nhau, mỗi môn thể thao đều có những yêu cầu cao có tính chất riêng đối với cơ quan hoặc hệ cơ quan trong cơ thể. Vì vậy, mỗi môn thể thao đều có tác dụng hoàn thiện chủ yếu một, hay một số chức năng hoặc cơ quan nhất định. Trình độ tập luyện của cơ thể vận động viên được xác định thông qua các phương pháp sư phạm, tâm lý, y sinh học. Tuy nhiên, trình độ tập luyện là một khái niệm tổng hợp, đặc trưng cho khả năng cho toàn bộ cơ thể.
Tác giả Trương Quốc Tuấn chỉ rõ TĐTL thể hiện ở sự phát triển của từng yếu tố năng lực thể thao như: Tố chất thể lực, năng lực kỹ thuật và phối hợp vận động, năng lực chiến thuật và cả phẩm chất tâm lý. Ngoài ra, TĐTL còn thể hiện việc thích ứng về mặt sinh học, thông qua năng lực làm việc được nâng cao của các hệ thống chức năng cơ thể. TĐTL được đánh giá bằng các test sư phạm, sinh lý, các test chuyên môn và các cuộc thi đấu thể thao.
Để đánh giá TĐTL, người ta phải tiến hành kiểm tra trình độ tập luyện. Kiểm tra trình độ tập luyện là một trong những giai đoạn nhất định, dùng các phương pháp và công cụ kiểm tra thích hợp, cơ thể thu thập những tư liệu cũng như phản ánh được TĐTL của vận động viên, bao gồm hình thái và chức năng cơ thể, tố chất vận động, kỹ chiến thuật, tri thức cơ bản về TDTT, lý luận môn chuyên sâu, yếu tố tâm lý. Tuy nhiên, cũng cần phải phân biệt rõ hơn về đặc điểm của TĐTL ở VĐV cấp cao và VĐV trẻ có sự khác nhau:
· VĐV cấp cao: Có đặc điểm trình độ tập luyện luôn ở mức cao, vì thế khi đánh giá trình độ tập luyện, thường gắn với trạng thái sung sức thể thao ứng với từng chu kỳ huấn luyện và thành tích thi đấu thể thao cụ thể.
· VĐV trẻ: Có đặc điểm trình độ tập luyện thấp và luôn biến động trong quá trình phát triển, vì vậy khi đánh giá tổng hợp trình độ tập luyện vận động viên trẻ cần phải xem xét nhiều chỉ tiêu, các test có tốc độ tăng trưởng tốt trong quá trình tập luyện, phản ánh trạng thái tập luyện phù hợp với môn thể thao đặc thù.

· Qua phần trình bày trên chúng ta thấy hình thái, thể lực và kỹ thuật chiếm vị trí rất quan trọng trong trình độ tập luyện của VĐV.
1.3. TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG MÔN BÓNG ĐÁ 
1.3.1 Bóng đá là môn thể thao mang tính tập thể
Thi đấu BĐ gồm hai tập thể đông người, tiến hành trên một sân có diện tích rộng nhưng nếu cứ dựa vào vai trò của từng cá nhân cầu thủ thì không bao giờ dành được thắng lợi. Không thể có bất kỳ cầu thủ ưu tú nào có thể vượt qua khoảng không gian rộng như thế, lọt qua cả một tập thể đối phương gồm 11 VĐV để ghi bàn thắng và có đủ sức phòng thủ trước sức tấn công của toàn đội đối phương. Điều có nghĩa là sức mạnh của một đội bóng trước hết là ở tính tập thể của đội đó. Tập thể của đội bóng lớn (so với các môn bóng khác như Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném...) nên trình độ phối hợp phải cao, phải biết phát huy chỗ mạnh, khắc phục những chỗ yếu.
Với trình độ kỹ thuật, chiến thuật phát triển như ngày nay, tính tập thể trong thi đấu lại càng cao, thực chất là nâng cao tính phối hợp trong tổ chức tấn công và phòng thủ.
1.3.2.Bóng đá là môn thể thao phức tạp
Bóng đá là môn thể thao duy nhất mà các cầu thủ trên sân không được dùng tay mà chỉ được dùng chân điều khiển bóng (trừ thủ môn) từ đó đôi chân không chỉ giữ chức năng di chuyển cơ thể như các môn thể thao khác mà còn nhận nhiệm vụ rất quan trọng, phức tạp là thực hiện các động tác xử lý điều khiển với bóng. Đôi chân phải thực hiện các kỹ thuật giữ bóng, động tác giả, sút bóng... vô cùng đa dạng và linh hoạt mà người ta nghĩ rằng ngay cả đôi tay khéo léo mềm dẻo cũng khó thể làm nổi. Cùng với sự phát triển không ngừng của kỹ - chiến thuật đòi hỏi cầu thủ phải có trình độ toàn diện hơn.
Bóng đá hấp dẫn còn bởi tính đối kháng quyết liệt trên sân thi đấu, với LVĐ và độ khó cao. Trong thi đấu không chỉ cần tinh thần chiến đấu không khoan nhượng mà còn phải dốc được hết tâm sức thì mới mong giành thắng lợi trước đối phương.
Một sân bóng đá chính quy có kích thước 110m X 75m. Mỗi vận động viên BĐ (chưa kể thủ môn) trong từng trận đấu thường phải thay đổi biến tốc, vừa chạy vừa làm nhiều động tác liên hợp phức tạp trên một tổng cự ly khoảng l0.000m, có tới 200 lần chạy kiểu nước rút. Các động tác kỷ thuật phải được thực hiện mau lẹ, hợp lý, phần lớn trong điều kiện bị kèm chặt, truy cản quyết liệt. Hấp dẫn vì sự quyết liệt, đa dạng nhưng cũng dễ xảy ra chấn thương, sáng rõ những nét đẹp và chưa đẹp trong phẩm cách thể thao của con người.
1.3.3.Bóng đá là môn thể thao mang tính thương mại hóa
Hiện nay, sự tranh đua (kể cả cạnh tranh) trong thi đấu bóng đá thể hiện ở chỗ:
·  Tính chuyên nghiệp BĐ ngày càng cao và mở rộng. Trước đây người ta chỉ nói đến Châu Âu và Châu Mỹ La Tinh về điều này, nhưng giờ đây tính chuyên nghiệp đã rãi đều khắp thế giới, với sự ra đời các Câu lạc bộ, khâu tổ chức, đào tạo...Bóng đá Việt Nam hiện cũng đang theo con đường tiến lên chuyên nghiệp hóa hoàn toàn và cũng đã mang lại những kết quả đáng khích lệ.
·  Tính thương mại của BĐ thể hiện cũng càng rõ. Ngày nay, người ta không chỉ nói “chơi” mà còn “làm ăn” về BĐ. Muốn kiếm được nhiều tiền từ bán vé, truyền hình, quảng cáo, cổ đông, chuyển nhượng cầu thủ... thì phải có nhiều cầu thủ giỏi, đội bóng mạnh, thi đấu xuất sắc. Với mục đích rõ ràng đó, mua bán VĐV và HLV, đào tạo VĐV trẻ... một số đội bóng hàng đầu thế giới như: Manchester United, Barcelona, Juventus, Inter Milan, AC milan,... đáng giá hàng trăm triệu, thậm chí cả bạc tỷ đô la. Việc thương mại không chỉ dừng lại ở việc mua bán VĐV hay HLV mà còn chuyển nhượng nguyên cả câu lạc bộ cho chủ khác quản lý và điều hành.
1.3.4.Bóng đá mang tính nghệ thuật cao
Bóng đá còn có tính nghệ thuật rất cao: BĐ ít nhất cũng do 5 yếu tố cấu thành: thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, phong cách, tư duy. Kết quả thi đấu của từng đội chính là “hợp kim”, sự cạnh tranh, so sánh về những yếu tố hợp thành trên. Ở đây chúng ta không thể kể đến những thành tích giả tạo của BĐ tiêu cực. Một trận thi đấu BĐ tự nhiên, trung thực bao giờ cũng chứa đựng những yếu tố bất ngờ, kể cả ngẫu hứng không thể đoán trước được. Trên ý nghĩa đó, nó vừa có tính chất kịch, đạo diễn, nghệ sĩ đã được định sẵn, không thể biết trước được kết cục của vở kịch, chính sức hấp dẫn của BĐ còn ở chỗ đó.
Trong sự tranh đua quyết liệt, hấp dẫn về nhiều mặt đó, BĐ không chỉ giúp con người thêm mạnh khỏe về thể chất mà còn cả về mặt tinh thần mà đặc biệt BĐ đỉnh cao còn có thể góp phần đắc lực trong cổ vũ ý thức dân tộc, phục vụ giáo dục, đối ngoại ...

1.4. ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG TRONG HOẠT ĐỘNG TẬP LUYỆN BÓNG ĐÁ

Kỹ thuật là cách thực hiện động tác có hiệu quả cao nhất để giải quyết nhiệm vụ vận động hợp lý. Kỹ thuật trong tất cả các môn thi đấu thể thao tuy có những giá trị khác nhau. Đối với môn bóng đá kỹ thuật luôn là đại lượng cơ bản để xác định thành tích thể thao.

Theo Philin V.P “chỉ có huấn luyện kỹ thuật thể thao 1 cách hợp lý, tiên tiến là phù hợp với đặc điểm cá nhân VĐV mới có thể phát huy được trình độ thể lực, đồng thời là cơ sở để phát huy tính hiệu quả của chiến thuật thể thao. Nếu VĐV có kỹ thuật điêu luyện, toàn diện thì sử dụng chiến thuật và nâng cao được hiệu quả sử dụng chiến thuật.

1.4.1.Đặc điểm hoạt động kỹ thuật
Kỹ thuật BĐ là tất cả những động tác, mọi vận động hợp lý của của VĐV vận dụng trong trận đấu BĐ. Trong quá trình thi đấu, kỹ thuật BĐ dần dần hình thành theo thời gian và phát triển để đi đến hoàn thiện.
Theo đà phát triển không ngừng của môn BĐ, kỹ thuật BĐ không những được phát triển phong phú thêm về nội dung mà độ khó của động tác cũng ngày càng nâng cao. Vận động viên BĐ phải nắm chắc tới thuần thục kỹ thuật BĐ mới có thể xử lý bóng một cách chính xác trong thi đấu, có như vậy mới đạt được yêu cầu của chiến thuật.
Kỹ thuật là cơ sở cho việc hoàn thiện chiến thuật, sự phát triển của kỹ thuật sẽ nâng cao sự phát triển của chiến thuật. Điều này có nghĩa là trong công tác giảng dạy và huấn luyện phải tăng cường sự nắm vững kỹ thuật toàn diện trong BĐ, đồng thời phải nâng cao nó lên. Vấn đề này có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao trình độ bóng đá nước nhà nhằm hội nhập trào lưu BĐ của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Kỹ thuật BĐ là cách gọi tổng hợp để chỉ những hành động, những phương pháp và động tác hợp lý mà cầu thủ áp dụng trong thi đấu như các kỳ thuật tâng bóng, sút bóng, đỡ bóng, đánh đầu, dẫn bóng, tranh cướp bóng, ném biên và những kỹ thuật thủ môn. Các hoạt động kỹ thuật bóng đá dù là có bóng hay không có bóng hoặc là kỹ thuật thủ môn hay kỹ thuật các VĐV tấn công hoặc phòng thủ trên sân khi ứng dụng vào trong thi đấu BĐ nói chung đều thể hiện 6 đặc điểm đặc trưng như sau:
1. Khuynh hướng hoạt động kỹ thuật bóng đá là luôn được hình thành dựa trên những đặc điểm các tố chất thể lực, như tố chất sức mạnh, sức nhanh, sức bền.v.v. các tố chất này được phát triển là một kết quả thông qua thời gian tập luyện. Khi đó thực hiện các kỹ thuật BĐ sẽ có tác dụng với những đặc điểm riêng đó của tố chất vận động.
2. Những khả năng hoạt động theo đặc điểm riêng của từng kỳ thuật qua thời gian tập luyện được củng cố, ổn định dần ở mức cao hơn và có thể ứng dụng vào thực tế thi đấu trong thời gian dài để trở thành định hình sâu sắc.
3. Đặc điểm của loại hoạt động bóng đá là chủ yếu dùng chân để thực hiện các động tác phức tạp.
4. Các kỹ thuật BĐ là hoạt động không có chu kỳ, mang tính nghệ thuật không tự nhiên, do đó nếu không trải qua quá trình tập luyện thì không thể thực hiện được.
5. Trong thi đấu, vận động viên phải sử dụng kỹ thuật “trong một môi trường đặc biệt”, đó là luật bóng đá cho phép “dùng thân chống thân” trong tranh chấp tay đôi, tức là đối phương trực tiếp cản trở với việc thực hiện động tác kỹ thuật, nếu huấn luyện mà không chú ý tới đặc điểm này thì sẽ không đạt được kết quả.
6. Hoạt động BĐ nhất là trong thi đấu, là hoạt động khó có thể tính toán chính xác được (bởi nó mang tính ngẩu hứng, tính bất ngờ).
Với 6 đặc điểm trên, nếu muốn trở thành vận động viên BĐ giỏi, dù là vận động viên đã trưởng thành hay mới bước vào tập luyện vấn đề kỹ thuật phải được ưu tiên hàng đầu. Một vận động viên BĐ có kỹ thuật hiện đại đòi hỏi phải thực hiện được các yêu cầu sau:
·  Biết sử dụng kỹ thuật BĐ thuần thục bằng cả hai chân, biết chuyền bóng chính xác ở cự ly từ 30-40m, sút cầu môn phải mạnh, chính xác từ mọi phía, từ mọi khoảng cách.
·  Biết sử dụng thành thạo kỹ thuật nhận bóng, giữ bóng với nhiều hình thức, biết thay đổi linh hoạt trong kỹ thuật tới mức làm cho đối phương không thể phán đoán được là động tác sau đó sẽ là gì.
·  Thực hiện hoàn hảo kỹ thuật đánh đầu, dù cho đó là động tác chuyền bóng, phá bóng hay tấn công cầu môn.
·  Kỳ thuật dẫn bóng, lừa bóng phải nhanh, bất ngờ và có những biến đổi mới lạ.
·  Phải biết tranh cướp bóng, cản phá bóng trong sự khống chế của đối phương bằng nhiều hình thức và có phản ứng linh hoạt sáng tạo.
·  Trong kỹ thuật ném biên, tuy được coi là đơn giản, song phải nắm giữ và vận dụng một cách tốt nhất, ném biên xa, chính xác, kịp thời. Ném biên tốt có thể có giá trị như một quả đá phạt góc trong trường hợp áp sát khung thành đối phương. Sáu yêu cầu trên được coi là những tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết cho mọi vận động viên BĐ, kể cả thủ môn. Nếu có kỹ thuật tốt sẽ giúp vận động viên làm chủ được trái bóng, dễ dàng khống chế bóng theo ý muốn, hạn chế khả năng mất bóng, thực hiện tốt sự phối họp với đồng đội. Trình độ kỹ thuật của các vận động viên BĐ phải được rèn luyện hàng ngày thông qua việc tập luyện và thi đấu, có thể các cầu thủ mới đạt được độ xử lý kỹ thuật nhuần nhuyễn ở đẳng cấp cao. Kỹ thuật không phải là mục đích tự thân mà là phương tiện để thi đấu bóng đá có hiệu quả, không có kỹ thuật tốt thì không thể thực hiện chiến thuật hiệu quả.
1.4.2.Đặc điểm hoạt động chiến thuật
Chiến thuật là sự áp dụng một cách hợp lý nhất hoạt động của mỗi cá nhân và sự phối hợp tập thể của toàn đội để giành thắng lợi trong thi đấu.
Chiến thuật BĐ thông thường được chia thành 2 hệ thống lớn là chiến thuật tấn công và chiến thuật phòng thủ. Chúng bao gồm chiến thuật cá nhân, chiến thuật phối hợp nhóm và chiến thuật phối hợp toàn đội. Trong chiến thuật cá nhân và chiến thuật phối hợp nhóm là cơ sở hoạt động chiến thuật và là các yếu tố cơ bản để thực hiện chiến thuật phối hợp toàn đội. Do bóng đá là môn thể thao tập thể cho nên cần phải lấy sự phối hợp tập thể là chính vì vậy hoạt động chiến thuật toàn đội có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong thi đấu. Hệ thống chiến thuật tấn công và chiến thuật phòng thủ vừa đối lập nhưng lại vừa thống nhất với nhau, chúng kiềm chế lẫn nhau nhưng đồng thời cũng thúc đẩy nhau phát triển và vì thế đã làm phong phú thêm và thúc đẩy sự phát triển không ngừng của chiến thuật bóng đá.
Bóng đá ngày nay đòi hỏi các cầu thủ phải biết tư duy chiến thuật nhanh, do yêu cầu liên tục hoán đổi vị trí cho nhau trong tấn công và phòng ngự, với lối chơi nhanh đòi hỏi các cầu thủ phải chuẩn bị đa dạng về chiến thuật. Ở nhịp độ thi đấu luôn khẩn trương, phải linh hoạt trong di chuyển, đòi hỏi các cầu thủ có khả năng nhanh chóng tìm ra giải pháp chiến thuật hợp lý cho mình và cho đồng đội. Vì vậy, loại hình cầu thủ chỉ chơi tốt ở từng vị trí nhất định sẽ không thể thích hợp với xu thế chơi bóng đá ở trình độ cao. cầu thủ phải được chuẩn bị tốt để có thể sử dụng tư duy chiến thuật ngẫu hứng phù hợp với đòi hỏi chặt chẽ trong kỹ luật chiến thuật.
1.4.3. Đặc điểm hoạt động thể lực trong bóng đá
Bóng đá hiện đại ngày nay yêu cầu về trình độ thể lực phải luôn được đảm bảo tốt. Để có thể hoạt động tích cực, chủ động cả trong phòng thủ và trong tấn công trong suốt thời gian 90’ hoặc 120’ của trận đấu, hơn bao giờ hết đòi hỏi ở cầu thủ phải có một thể lực sung mãn. Để chiến thắng đối thủ trong tranh chấp bóng, hoặc trong những cú sút từ xa làm bó tay thủ môn, cầu thủ phải có một thể lực mạnh mẽ, có sức mạnh được duy trì cho tới suốt trận đấu, những cầu thủ trình độ cao phải di khoảng hơn l0km, trong đó tới 80% là chạy với hơn 80 phút bứt phá tốc độ cao. Muốn phát huy tốt kỹ thuật, chiến thuật trong các tình huống luôn biến đổi theo diễn biến trận đấu, cầu thủ cần phải được chuẩn bị tốt và toàn diện về thể lực. Thể lực là nền tảng của mọi hoạt động trong bóng đá.
Huấn luyện tố chất thể lực của của các cầu thủ thông thường bao gồm huấn luyện về tốc độ, sức mạnh bộc phát, sự nhanh nhẹn, mềm dẻo và sức bền.v.v. Để đảm bảo thu được hiệu quả cao và phù hợp với yêu cầu của thi đấu bóng đá thì quá trình huấn luyện các tố chất thể lực nhất thiết phải tuân theo nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc phát triển toàn diện. Nguyên tắc vừa sức là yêu cầu, mục đích và trình độ huấn luyện phải phù hợp với đặc điểm và giới tính của từng đối tượng. Nguyên tắc phát triển toàn diện tức là sự kết hợp hài hòa giữa các tố chất chung và các tố chất chuyên môn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các tố chất khác (tức là sự phát triển của một tố chất này phải có tác dụng thúc đẩy, củng cố và hoàn thiện các tố chất khác).
· TỐ CHẤT SỨC MẠNH
Sức mạnh là năng lực tuyệt đối của cơ bắp khắc phục lực cản bên trong hoặc bên ngoài của quá trình vận động. Đó là những tố chất thể lực cơ bản, có quan hệ mật thiết với tố chất thể lực khác, trong đó có các tố chất tốc độ và khả năng phối hợp vận động. Yếu tố tốc độ cũng ảnh hưởng trực tiếp tới trình độ nắm vững và nâng cao kỹ thuật cũng như trạng thái tâm lý của VĐV.
Tố chất sức mạnh được phân thành 4 loại: Sức mạnh tuyệt đối, sức mạnh tương đối, sức mạnh bền, sức mạnh tốc độ.
Sức mạnh là năng lực biểu hiện của cơ bắp khi hoạt động hoặc khi co giãn. Tố chất sức mạnh là cơ sở cho các tổ chất thể lực khác, và đồng thời cũng là cơ sở cho VĐV trong việc nắm vững kỹ năng vận động, nâng cao thành tích vận động của VĐV.
Trong trận thi đấu bóng hiện nay mang tính quyết liệt, diễn ra tốc độ nhanh, yêu cầu của mỗi VĐV trên sân phải liên tục thực hiện động tác chạy, nhảy, dừng, xuất phát nhanh, chuyển thân... khắc phục quán tính và lực cản, ngoài ra còn đòi hỏi mỗi cầu thủ phải hoàn toàn xuất sắc các động tác kỹ thuật một cách nhanh chóng, chính xác, như kỹ thuật đá bóng, giữ bóng, dẫn bóng, đánh đầu, sút cầu môn trong điều kiện có đối phương tranh cướp, cản phá. Chính vì vậy, tố chất sức mạnh trở thành là một trong những thước đo huấn luyện thể lực cho VĐV bóng đá.
>TỐ CHẤT SỨC NHANH
Tố chất sức nhanh chỉ năng lực phản ứng nhanh chậm của cơ thể đối với các loại kích thích, nhằm hoàn thành một động tác hoặc di động một cự ly nào đó trong một đơn vị thời gian.
Tố chất sức nhanh là một trong các tố chất cơ bản của VĐV BĐ nó chiếm được vị trí đặc biệt trong tố chất thân thể VĐV. Ngày nay, do tốc độ của các cuộc thi đấu ngày càng một nhanh, nên yêu cầu khả năng nhanh nhẹn đối với VĐV BĐ ngày càng cao. Trên một trình độ nào đó tốc độ tốt trong thi đấu luôn luôn là nhân tố quan trọng trong việc chiếm ưu thế về không gian và thời gian, nó cũng luôn luôn thể hiện ở toàn đội, ở cá nhân tính uy hiếp trong tấn công và tạo sự tin cậy trong phòng thủ.Trong những năm gần đây một số đội bóng đá ưu tú nhất thế giới đều xem tố chất sức nhanh là một trong những chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá và tuyển chọn VĐV.
· Tố chất sức nhanh trong BĐ bao gồm:
+ Tốc độ di động: Cự ly di động của con người trong đơn vị thời gian.
+ Tốc độ phản ứng: Năng lực phản ứng trả lời đối với các loại kích thích từ bên ngoài trong một đơn vị thời gian của VĐV.
+ Tốc độ động tác: Góc độ và số lượng động tác được hoàn thành trong đom vị thời gian của VĐV.
· TỐ CHẤT SỨC BỀN
Sức bền chỉ năng lực đấu tranh chống mệt mõi trong thời gian hoạt động dài của cơ thể. Tố chất sức bền tốt sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực đề kháng mệt mỏi của VĐV, khiến cho khả năng thay đổi tiết tấu của quá trình hưng phấn và ức chế của võ đại não nâng cao lên. Chức năng của hệ thần kinh thực vật cũng được phát triển, năng lực dự trữ năng lượng cho cơ thể được nâng cao. Tất cả sự biến hóa này về sinh lý và sinh hóa sẽ là cơ sở vật chất cần thiết cho sự phát triển các tố chất sức mạnh, tốc độ, linh hoạt, đồng thời từ đó xúc tiến cho các tổ chất này phát triển.
Bóng đá là một môn thể thao vận động liên tục không ngừng và không đứt quãng, LVĐ rất lớn, có yêu cầu rất cao về trình độ sức bền của VĐV. Ngày nay, BĐ theo loại hình toàn đội tấn công và toàn đội phòng thủ, đòi hỏi VĐV hoàn thành một khối lượng rất lớn động tác kỹ thuật có cường độ cực lớn, như chạy tốc độ hàng ngàn mét, trong lúc tranh giành quyết liệt với đối phương hàng trăm lần để hoàn thành động tác kỹ - chiến thuật. Ngoài ra VĐV di chuyển sử dụng các cách chạy xuất phát bất ngờ, chạy nhanh...ngày càng nhiều, thời gian nghĩ giữa hai lần chạy và số lần nghĩ giảm đi rất nhiều. Do đó, yêu cầu với hệ thống cung cấp năng lượng không có oxy rất cao. Có hai loại sức bền: Sức bền chung và sức bền chuyên môn.
· TỐ CHẤT LINH HOẠT
Tố chất linh hoạt là năng lực điều tiết sự thay đổi vận động của cơ thể một cách nhanh chóng, chính xác trong điều kiện luôn thay đổi, phức tạp.
Tố chất linh hoạt là sự biểu hiện tổng hợp các kỹ năng vận động và các tố chất của VĐV trong quá trình vận động. Nó yêu cầu VĐV trong một thời gian rất ngắn phải có khả năng phán đoán thật tốt, đồng thời trong quá trình hoàn thành động tác phải chính xác, nhịp nhàng xử lý các bộ phận của cơ thể. Giải quyết mối quan hệ hợp lý giữa các mặt: bản thân với đổi thủ, bản thân với quả bóng trên các mặt không gian, thời gian, tiết tấu nhịp điệu, cách dùng lực...
Xu hướng phát triển của môn BĐ hiện đại ngày nay là ngày càng tranh giành quyết liệt, tiến hóa khôn lường, yêu cầu VĐV phải hoàn thành các động tác mang tính phản ứng nhanh với mọi tình huống, trong những điều kiện cực kỳ khó khăn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Do đó, yêu cầu tính linh hoạt, dẻo dai của VĐV ngày một cao.
· TỐ CHẤT MỀM DẺO
Tố chất dẻo dai là góc độ hoạt động của các khớp, của cơ thể con người, nó là khả năng kéo dài của dây chằng và cơ bắp.
Trong thi đấu bóng đá, cơ thể VĐV và quả bóng luôn ở trong trạng thái hoạt động không theo một quy luật nào cả. Góc độ động tác kỹ thuật của VĐV tương đối lớn, dùng lực đột ngột, do đó yêu cầu đối với tố chất dẻo dai của VĐV rất cao.
Tố chất dẻo dai có thể chia ra làm hai loại: Một là sức dẻo dai chung và sức dẻo dai chuyên môn. Tính dẻo dai chuyên môn của bóng đá, ngoài góc độ hoạt động của các khớp quan trọng của cơ thể ra, còn biểu hiện đặc biệt trong vận động môn BĐ. Đó là sự biểu hiện ở góc độ hoạt động của các khớp xương hoạt động trên cơ thể VĐV, đó là khớp hông, khớp gối, khớp cổ chân.
Tất cả những khớp xương ấy là điều kiện không thể thiếu trong việc nắm vững và nâng cao trình độ và kỹ thuật cho VĐV BĐ.

Tóm lại về tố chất:

Vận động viên bóng đá cần có các tố chất vận động phát triển toàn diện tương đối tốt, đặc biệt là tốc độ và sức mạnh bộc phát phải tốt. Các nhà nghiên cứu thường dung các test sau:

1. Chạy 30m:

Đây là chỉ tiêu kiểm tra tố chất tốc độ thường dung nhất, có thể phản ánh tốc độ phản ứng khởi động (từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động) khả năng tăng tốc độ chạy nhanh.

2. Bật xa tại chỗ:

Là chỉ tiêu kiểm tra chủ yếu phản ánh sức mạnh bộc phát của chân.

3.  Ba met chạy đi chạy về:

Đây là chỉ tiêu kiểm tra động tác khởi động cự ly ngắn, tăng tốc, dừng đột ngột, xoay người lại khởi động liên tục đổi hướng. Vận động viên bóng đá cần có tố chất nhanh nhạy tốt.

4. Chạy 12 phút :

Đây là chỉ tiểu kiểm tra tố chất sức bền thường dùng. Môn bóng đá yêu cầu vận động viên có sức bền tốt.

1.4.4. Đặc điểm sinh lý và chuyển hóa năng lượng của VĐV cầu thủ bóng đá :
Bóng đá là một môn thể thao đa hình thái, trong đó có năng lực vận động cực đại (chạy cự ly nước rút), chạy tốc độ chậm, và có cả trạng thái tĩnh tương đối, duy trì lượng vận động lớn, tần số kích thích cực lớn. Các quá trình này đòi hỏi tiêu thụ Glycogen lớn Kirkendall (1985). Phân tích diễn biến của các bài tập luyện và thi đấu trong bóng đá dựa trên đặc điểm ảnh hưởng sinh lý cho thấy : trong đào tạo các VĐV bóng đá chủ yếu là áp dụng các bài tập có tính chất hỗn hợp ái-yếm khí và các bài tập yếm khí phi lactat. Tỷ lệ các bài tập luyện và thi đấu trong 1 năm của các VĐV bóng đá là : 14% các bài tập ái khí ; 28% là các bài tập yếm khí phi lactat, 6% là các bài tập yếm khí gluco-phân, 52% là các bài tập hỗn hợp ái-yếm khí (I.G.Phales (1983)).

Các bài tập phát triển sức bền tốc độ chiếm khoảng 6-14% tổng lượng thời gian của các bài tập luyện bóng đá. Khi đó trong cơ thể diễn ra các biến đổi yếm khí tối đa như tích lũy tối đa axit lactic, nợ oxy đạt giá trị tối đa (B.Kirse và CS.1978). Do tính chất của các bài tập nên nguyên nhân chính gây mệt mỏi trong bóng đá là kiệt quệ nguồn dữ trữ glycogen và tích lũy axit lactit trong cơ. Lượng axit lactit máu cực điểm vượt quá 12mmol/lit. Ngoài ra mệt mõi còn gắn liền với sự suy giảm chức năng của hệ thống tim mạch, hệ thống thần kinh. Dựa vào cự ly chạy của cầu thủ. Người ta đã phân tích được lượng vận động của VĐV trong 1 trận đấu và các dạng chuyển hóa năng lượng khác nhau.

Một cầu thủ thi đấu suốt cả trận đòi hỏi cung cấp khoảng 1.500 kcalo cho hoạt động cơ thể, mạch đập có tần số từ 130 lần/ph đến 210 lần/ph (Iu.M.Areptop-A.A.Kirilkop, 1976). Cường độ thi đấu ở mức độ cao chiếm hơn 70% thời gian trận đấu. Mạch đập trung bình dao động từ 170-175 lần/ph. Đây là 1 chế độ hoạt động rất căng thẳng, đòi hỏi sự ổn định của quá trình ưa khí (aerobic) và quá trình yếm khí (anaerobic), nhằm đảm bảo cung cấp năng lượng cho hoạt động cơ thể.

Sức bền trong bóng đá phụ thuộc vào hiệu quả phối hợp hoạt động của các nguồn năng lượng. Nguồn cung cấp năng lượng tức thời cho cơ hoạt động tốc độ là ATP và CP của VĐV (ATP : Adenosin Triphosphate, CP : Creatin Phosphate). ATP là một hợp chất giàu năng lượng dữ trữ trong tế bào cơ với số lượng nhỏ và chỉ cung cấp cấp năng lượng trong vài giây, như vậy cơ phải sản sinh tái tạo ATP theo yêu cầu. Về cơ bản, có 3 hệ thống sản sinh ATP cho sự co cơ :

-Hệ photphat (ATP, CP) liên quan đến phân hủy photpho Creatiar tạo năng lượng, không đòi hỏi Oxy và không sản sinh axit lactic (anaerobic lactic)

-Hệ phân hủy hóa đường glucogen yếm khí, nó không đòi hỏi phải có oxy nhưng sản sinh ra axit lactic.

-Quá trình Oxy hóa các chất giàu năng lượng như mỡ và gluxit. Quá trình này cần có Oxy nhưng không có axit lactic sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

Đặc điểm loại hình vận động trong bóng đá là dạng vận động với công suất cực đại trong thời gian ngắn và đạt nhiều lần trong suốt 90 phút thi đấu là khá phổ biến. Nếu đội bóng có đẳng cấp càng cao thì tỷ lệ phần trăm của khối lượng vận động với tốc độ cận cực đại càng lớn. Chỉ số VO2max của VĐV bóng đá trong thi đấu đạt tới 80%. Sức mạnh và tốc độ chủ yếu tập trung vào quá trình chạy nước rút trong thời gian ngắn. Vì vậy nếu chỉ đánh giá tổng cự ly chạy của một cầu thủ trong một trận đấu thì không đủ để đánh giá sức bền của cầu thủ đó mà cần phải tính đến khả năng duy trì sức bền tốc độ của cầu thủ đó.

Trong bóng đá hiện đại, VĐV phải vận động với công suất cận cực đại trong thời gian ngắn và tần số lặp lại cao, vì thế năng lượng tiêu thụ chủ yếu dựa vào nguồn năng lượng do chuyển hóa yếm khí lactate và phi lactat cung cấp. Như vậy, đối với VĐV bóng đá trong quá trình thi đấu nguồn cung cấp năng lượng cho cơ hoạt động chủ yếu thông qua con đường chuyển hóa năng lượng yếm khí.

Kết quả nghiên cứu của Ekblom năm 1986 về sự biến đổi của nồng độ axit lactic của VĐV bóng đá trong suốt trận đấu cho thấy :

 - Nồng độ axit lactic đều đạt trên 4mmol/l trong suốt trận đấu, điều đó chứng tỏ năng lượng do chuyển hóa yếm khí chiếm ưu thế hơn so với chuyển hóa ưa khí.

 - Chuyển hóa yếm khí lactat xảy ra mạnh nhất ở đầu hiệp 1 và cuối hiệp 2.

 - Nồng độ axit lactic vượt quá 12 mmol/l.

 - Suốt trận đấu lượng vận động ổ định cực đại.

 - Khi vận động gián đoạn với công suất cực đại hoặc cận cực đại thì có sự suy giảm gluco ở phút thứ 9-10, con trong bóng đá có sự suy giảm gluco vào thời gian cuối trận đấu.

Chuyển hóa ưa khí được đánh giá là nguồn cung cấp năng lượng có hiệu suất cao đối với VĐV bóng đá. Nhờ có nó mà nồng độ axit lactic trong máu của VĐV trong thi đấu không tăng lên quá mức (12mmol/l) so với các môn tốc độ khác (có thể lên tới 1-24 mmpl/l).

1.4.5.Đặc điểm tâm lý
Yếu tố tâm lý trong BĐ là một vấn đề then chốt để đánh giá trình độ của một VĐV và của toàn đội bóng, thành tích của một đội bóng có thể bị ảnh hưởng lớn khi các cầu thủ trên sân bị lung lay bởi tâm lý. Do đó, huấn luyện tâm lý cũng như huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực cũng như trí lực... là nội dung cơ bản cấu thành quá trình huấn luyện cho VĐV BĐ hiện đại ngày nay. Kết quả nghiên cứu khoa học đã chứng minh, VĐV BĐ trong thi đấu cũng như trong huấn luyện tiêu hao năng lượng của cơ thể và gánh nặng tâm lý phải chịu đựng tương đối lớn. Nếu như không có một trình độ huấn luyện tốt về mặt tâm lý, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và thể lực thật tốt thì rất khó giành được thành tích tốt trong thi đấu. Do đó, các nhà nghiên cứu cho rằng trong sự thành công của VĐV tác dụng tâm lý chiếm 30%, còn lại 70% là các yếu tố khác.
Trong huấn luyện và thi đấu bóng đá, VĐV phải đối mặt với các tình huống luôn luôn thay đổi, không chỉ phải có cảm giác bóng tốt nhằm nâng cao khả năng điều khiển bóng, không chế bóng, mà còn phải có khả năng chú ý cao độ, phải có năng lực tưởng tượng rất phong phú, đạt mức độ điềm tĩnh, luôn động não, phải đưa ra sự phán đoán nhanh chóng, lựa chọn hành đồng kiên quyết, dứt khoát. Có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ tập luyện và nhiệm vụ thi đấu.
Muốn có được yêu cầu gắt rao trên, phải trải qua một quá trình huấn luyện tâm lý có kế hoạch lâu dài mới đạt được. Thông qua việc huấn luyện tâm lý lâu dài khiến cho VĐV học và nắm được trạng thái tâm lý cần thiết nhằm khống chế và điều tiết trong thi đấu, đồng thời cũng giáo dục bồi dưỡng ý chí ngoan cường và hành vi quyết đoán không thể thiếu đối với một VĐV. Có như vậy mới làm cho VĐV trong hoàn cảnh khó khăn cực điểm của thi đấu và huấn luyện luôn giữ được trạng thái tâm lý thích hợp, tích cực và ổn định. Từ đó, đảm bảo thành quả của huấn luyện được thể hiện xuất sắc trong thi đấu, làm cơ sở vững chắc cho việc sáng tạo và thành tích tốt nhất.
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1.7.1 Một số quy luật phát triển lứa tuổi và thời kỳ dậy thì:

Khách thể nghiên cứu của đề tài là VĐV bóng đá U17. Để nắm chắc đặc điểm phát triển hình thái, thể lực, kỹ thuật của lứa tuổi này, chúng ta cần hiểu rõ quy luật phát triển của lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng. Đó là:

- Quá trình từ lượng biến tới chất.

- Sự phát triển có tính liên tục và tính giai đoạn
- Tốc độ phát triển theo hình song.

- Tính không đồng đều và tính thống nhất của sự phát triển.
- Quy luật hướng tâm: từ ấu nhi đến trưởng thành: đầu tăng 2 lần, thân tăng 3 lần, tay tăng 4 lần, chân tăng 4 lần.
- Đầu phát triển trước, chân phát triển sau.
Trong huấn luyện VĐV trẻ, các HLV rất  quan tâm tới thời kỳ dậy thì của VĐV. Thời kỳ dậy thì là thời kỳ quá độ từ thiếu niên trở thành người trưởng thành, là đỉnh cao lần 2 của sự phát triển của con người. Trong giai đoạn này, chiều có thể tăng nhảy vọt, cân nặng tăng rõ rệt, hình dáng bên ngoài dần dần như người trưởng thành, các cơ quan nội tạng dần dần hoàn thiện. Cơ quan sinh dục phát triển gần hoàn thiện và xuất hiện các đặc điểm giới tính phụ. Đặc điểm của thời kì dậy thì biểu hiện ở 1 loạt đột biến về mặt hình thái, sinh lý, nội tiết, tâm lý, trí lực…

Ở nam các dấu hiệu nam tính như vai nở rộng, kích thước cơ thể hoàn chỉnh dần, lớp mỡ dưới da ít, bắp cơ nổi rõ và mạnh. Ở nam thời kỳ dậy thì thường từ 13 đến 15 tuổi. Do ảnh hưởng của các nhân tố duy truyền, dinh dưỡng, môi trường, bệnh tật, thời gian dậy thì có sự khác biệt rõ rệt ở các cá thể khác nhau. Thời điểm bắt đầu dậy thì sớm ở nam có thể từ 10 đến 12 tuổi, bình thường từ 13 đến 15 tuổi, muộn từ 16 tuổi trở đi. Thời gian duy trì cao trào dậy thì ngắn là khoảng 2 năm bình thường khoảng 3 năm, kéo dài khoảng 4 năm so với 4 năm tuổi đời.

Đặc điểm nổi bật của thời kỳ dậy thì vùng dưới đồi và trước đồi tiết ra lượng lớn kích thích tố kích thích dự phát triển tăng vọt chiều cao, cân nặng, chức năng các cơ quan nội tạng hoàn thiện dần. Đây là thời gian hết sức quý giá để tăng lượng vận động, huấn luyện cơ bản, cơ sở mang tính tích lũy cho các giai đoạn tiếp theo.

Sau giai đoạn phát triển rất mạnh đó, tốc độ phát triển sẽ giảm dần. Đây là một đặc điểm rất cần được các HLV lưu ý, phân tích đánh giá thực trạng cũng như sự phát triển của từng VĐV.
1.5.2.Các chỉ tiêu hình thái:

Số lượng nghiên cứu trong nước và ngoài nước cho thấy, thành tích thể thao quốc tế xuất sắc có quan hệ mật thiết với đặc điểm thể hình của VĐV. Đặc biệt một số chỉ tiêu như chiều cao, cân nặng, nó không những phản ánh tình hình phát triển cơ thể của VĐV thanh thiếu niên, mà còn thống nhất với sự phát triển các cơ quan, tổ chức của cơ thể - như sự lớn của cơ bắp, của trái tim, của dung tích sống đều tăng theo sự phát triển của chiều cao, cân nặng. Do đó, ở mức độ nhất định, chiều cao và cân nặng có tính đại diện sự phát triển của thanh thiếu niên.

a.Chiều cao:
Chiều cao là chỉ tiêu có độ di truyền cao, nam từ khoảng 75%, nữ khoảng 95%, phụ thuộc vào duy truyền chủng tộc và gia tộc. Chiều cao tăng trưởng nhanh ở tuổi dậy thì, nam 13 – 15 tuổi, nữ 10 – 13 tuổi, nữ sau 16 tuổi, nam sau 18 tuổi phát triển chậm lại.

Chiều cao là chỉ tiêu rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển tài năng thể thao, cho nên trong tuyển chọn và huấn luyện không những phải xác định tiêu chuẩn cho từng lứa tuổi, mà còn phải áp dụng các biện pháp dự báo chiều cao tối đa VĐV sẽ đạt được ở tuổi trưởng thành.

Bóng đá yêu cầu VĐV có thân hình tương đối cao lớn. Tính đối kháng của môn bong đá rất mạnh, trong tranh cướp bong và va chạm hợp lý đòi hỏi cơ thể tráng kiện. Chiều cao đứng là chỉ số hình thái quan trọng phản ánh mức độ phát triển của cơ thể. Đây là chỉ số được nhiều công trình nghiên cứu về bóng đá sử dụng (PGS.TS.Lê Nguyệt Nga).

Chiều cao đứng nói riêng, thể hình nói chung cũng có vai trò nhất định đối với hiệu quả thi đấu của cầu thủ. Sự thua kém về thể hình không chỉ bất lợi khi bám đuổi, tranh cướp bóng…Về mặt tâm lý đối phương sẽ tự tin hơn khi chỉ thi đấu với 1 đối thủ thấp bé, nhẹ cân hơn (Nếu vì thế mà đối thủ chủ 
quan thì lại là điều thuận lợi cho đội nhà).

Thông thường, cầu thủ càng cao to càng tốt. Tuy nhiên, ở các vị trí khác nhau, chiều của VĐV có khác: thủ môn thường là cầu thủ ccao nhất, sau đó là hậu vệ, thấp nhất đội thường là cầu thủ ở hàng thiền đạo. Tuy thua kém về chiều cao nhưng tiền đạo có tốc độ tốt, có kỹ năng điều khiển bóng tốt , tư duy chiến thuật tốt…phù hợp với vị trí trên sân của họ.

b.Cân nặng:

Cân nặng là chỉ tiêu có độ di truyền thấp: khoảng 68% đối với nam, 42% đối với nữ. Cân nặng tăng nhanh ở tuổi dậy thì. Sự tăng nhanh cân nặng phản ánh các yếu tố môi trường thuận lợi như dinh dưỡng, nghỉ ngơi tốt, lao động hợp lý và tập luyện nhẹ nhành.( PGS.TS.Lê Nguyệt Nga). Các nhà nghiên cứu thường dùng cân nặng để tính các chỉ số gián tiếp như BMI, Quetelet.

Chỉ số BMI (Body Mass Index):

BMI được tính bằng công thức cân nặng (kg) chia cho bình phương của chiều cao (m). 





BMI = [image: image2.png]



Theo quy định quốc tế

BMI : < 18,5 là thiếu cân, suy dinh dưỡng.


  18,5 – 24,9 là bình thường.


  25,0 – 29,9 là tiền béo phì.


  30,0 – 34,9 là béo phì độ 1.


  35,0 – 39,9 là béo phì độ 2.


>39,9 là béo phì độ 3.

1.5.3.Đặc điểm về sinh lý lứa tuổi U17
Ở lứa tuổi U17 đây là giai đoạn của tuổi dậy thì kết thúc, về hình thái và chức năng, cơ thể đã phát triển và đã căn bản hình thành.
1.5.3.1.Hệ thần kinh:
Hoạt động thần kinh cấp cao được hoàn thiện dần, hệ thống tín hiệu thứ hai phát triển mạnh và có thể chiếm ưu thế so với hệ thống ưu thế thứ nhất. Tính linh hoạt của quá trình thần kinh tăng cao. Quá trình ức chế được tăng cường nhưng hưng phấn bị vẫn chiếm ưu thế, các loại hình hoạt động thần kinh biểu hiện ra rõ nét hơn. Trong tập luyện thể thao cần tránh trạng thái căng thẳng quá mức của hệ thần kinh.
1.5.3.2.Các chức năng thực vật:
Kích thước của tim, nhịp mạch chậm đi, huyết áp tăng lên, mạch trung bình vào khoảng 70 lần/phút, huyết áp tối đa là 70-75mmHg, nghĩa là bằng huyết áp của người trưởng thành. Người ta thường gặp loạn nhịp tim do thở và tiếng thổi tâm thu cơ năng của các em thuộc lứa tuổi này. Khi vận động, trong một số trường hợp huyết áp tối đa có thể tăng tới 200mmHg và mạch tăng tới 200 lần / phút. Phổi cũng phát triển mạnh. Tần số thở giảm chỉ còn 16-20 lần/ phút. Hô hấp sâu hơn, dung tích sống tăng, cần phải chú ý phát triển các cơ hô hấp bằng cách làm các động tác phối hợp với thở.
1.5.3.3. Sự phát triển thể lực:
Hệ thống cơ phát triển rất mạnh. Sức mạnh phát triển cơ bắp phát triển với nhịp độ nhanh trong giai đoạn từ 13-15 đến 16-17 tuổi, các năm sau đó phát triển chậm lại.
Do tác động của quá trình phát triển cơ thể, sức bền động lực phát triển nhịp điệu không đồng điều. Sức bền phát triển mạnh ở tuổi từ 15-18, trong khi đó sức bền yếm khí phát triển mạnh ở lứa tuổi 10-14, khả năng định hướng trong không gian (yếu tố đặc trưng của khéo léo) đạt tới mức độ như người trưởng thành ở giai đoan này.
Trong huấn luyện thể thao thanh thiếu niên cần đặc biệt lưu ý tới sự phù họp giữa LVĐ tập luyện và thi đấu ở mức độ phát triển tâm - sinh lý các em. LVĐ cực đại không đảm bảo phát triển các phản ứng thích nghi cần thiết cho sự phát triển trình độ thể thao. Ngược lại, LVĐ quá sức có thể làm cạn kiệt khả năng dự trữ của cơ thể, dẫn đến những hiện tượng rối loạn bệnh lý.
Giai đoạn thích nghi với LVĐ và trạng thái ổn định thanh, thiếu niên nhanh hơn và ngắn hơn so với người lớn. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ cần phải khởi động đủ và kỹ để đề phòng chấn thương và đảm bảo phát huy hết nguồn dự trữ chức năng.
Quá trình mệt mỏi của VĐV thanh, thiếu cũng phụ thuộc vào đặc điểm lứa tuổi và thể hiện ở hai mặt:
Thứ nhất: Trong giai đoạn mệt mỏi, khả năng vận động chung cũng như những chỉ số riêng như tần số động tác, sức mạnh, độ chuẩn xác... giảm rõ rệt hom so với người lớn.
Thứ hai: Mệt mỏi ở thanh, thiếu niên xuất hiện ngay cả ở môi trường bên trong cơ thể mới chỉ có những biểu hiện tương đối nhỏ.
Quá trình hồi phục (khả năng vận động, chức năng tâm lý, sinh lý và dinh dưỡng...) xảy ra nhanh hơn so với người lớn. Điều này thể hiện rõ sau các bài tập lặp lại tăng dần công suất hoặc rút ngắn thời gian nghĩ giữa quãng.
Tóm lại: đặc điểm chức năng của hệ thống trong cơ thể của các cầu thủ thanh niên gần giống với người trưởng thành. Các chức năng thực vật được hoàn thiện nên có thể đảm bảo cho cơ thể vận động được tốt, sức bền tăng lên, sự phối hợp động tác cũng đạt mức cao.
1.8  CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO VĐV BÓNG ĐÁ TRẺ
Việc phát triển thành tích thể thao ngày càng phụ thuộc vào hiệu quả của hệ thống huấn luyện nhiều năm của vận động viên trẻ. Để thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện nhiều năm vận động viên trẻ các môn thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, ở mỗi giai đoạn của nó cần chú ý các chỉ số sau: Lứa tuổi ưu tiên để đạt thành tích cao nhất; Hướng huấn luyện ưu tiên trong giai đoạn này; Trình độ huấn luyện về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật mà vận động viên cần đạt được; Tổ hợp các phương tiện, phương pháp, các hình thức huấn luyện thể thao; Các lượng vận động huấn luyện và thi đấu được phép áp dụng; Các tiêu chuẩn kiểm tra.
Tùy thuộc vào khuynh hướng ưu tiên, các giai đoạn đào tạo vận động viên bóng đá trẻ thường được chia thành 4 giai đoạn và theo các mức lứa tuổi sau: Giai đoạn huấn luyện ban đầu (8-10 tuổi), giai đoạn chuyên môn hóa thể thao ban đầu (từ 11-12 tuổi), giai đoạn chuyên môn hóa sâu (từ 13-16 tuổi) và giai đoạn hoàn thiện thể thao (từ 17 tuổi).
·  Giai đoạn huấn luyện ban đầu (từ 8-10 tuổi): Nhiệm vụ giai đoạn này là tập luyện dưới hình thức vui chơi; Làm quen với bóng với các kỹ thuật cơ bản trong bóng đá (chú ý tập luyện cả hai chân), kết hợp các bài tập có bóng, các trò chơi vừa bổ trợ cho chuyên môn, vừa mang lại sức khỏe, tạo không khí vui tươi, thoải mái trong mỗi buổi tập. Khi thi đấu tập thường khoảng cách giữa hai cầu môn không lớn và tất cả các cầu thủ đều có thể bảo vệ khung thành và tấn công ghi bàn. Bằng cách này, các em hoàn toàn được tự do và rất vui thích trong cuộc chơi.
Cần phải nhớ rằng không nên áp đặt các em ở lứa tuổi non trẻ này học các yếu lĩnh kỹ thuật lặp đi lặp lại, vì ở các em khả năng tập trung bị hạn chế và rất dễ bị đãng trí.
Ở lứa tuổi này, các em nên được động viên khuyến khích chơi bóng thoải mái mà không bị sức ép tâm lý của việc phải cố gắng giành chiến thắng hoặc nhanh chóng đạt được những thành công ngay.
Đặt nền móng cho việc huấn luyện thể lực toàn diện, củng cổ sức khỏe, rèn luyện cơ thể.
·  Giai đoạn chuyên môn hóa thể thao ban đầu (từ 11-12 tuổi): Tiếp tục hoàn thiện các bài tập về kỹ thuật. Phát huy các tố chất khéo léo, mềm dẻo đối với từng VĐV.
Đây là giai đoạn được xem là thời kỳ phát triển kỹ thuật: các em được dạy các yếu lĩnh kỹ thuật cơ bản một cách đúng đắn. Thời kỳ này, chú trọng huấn luyện kỹ thuật sẽ tạo nên một cơ sở vững chắc cho sự phát triển chiến thuật sau này.
Người ta không dạy chiến thuật ở giai đoạn này vì sợ ảnh hưởng đến việc dạy kỹ thuật, tuy nhiên song song với việc dạy kỹ thuật tiến độ giảng dạy được duy trì với sự thực hiện những yếu lĩnh chiến thuật cơ bản, việc thực hiện này là thứ yếu.
·  Giai đoạn chuyên môn hóa sâu (từ 13-16 tuổi): Tạo nền tảng vừng chắc về huấn luyện bóng đá, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của trình độ về các loại kỹ thuật trong bóng đá. Tự hoàn thiện kỹ thuật theo đặc điểm cá nhân và vị trí thi đấu trên sân.
·  Phát triển các bài tập nâng cao về sức mạnh và sức mạnh tốc độ, sức nhanh kết họp các bài tập có bóng và không bóng.
·  Tiếp tục phát triển nâng cao các bài tập về chiến thuật tấn công và phòng thủ cá nhân, nhóm, tập thể.. 
·  Tạo điều kiện cho các em được tham gia thi đấu các giải, giao lưu cọ sát với các đội bóng cùng đối tượng nhằm học hỏi kinh nghiệm, tính hứng thú trong tập luyện và nâng cao trình độ chuyên môn của các em.
·  Giai đoạn hoàn thiện thể thao (từ 17 tuổi). Ở giai đoạn này VĐV phải hoàn thiện về trình độ về kỹ thuật, nâng cao khả năng của VĐV theo đặc điếm riêng và vị trí thi đấu. Kết hợp thi đấu phối hợp các kỹ thuật khác nhau và điều kiện sân bãi khác nhau.
+ Về chiến thuật: Đẩy mạnh phát triển các bài tập chiến thuật tấn công và phòng thủ, cá bài tập phối hợp nhóm, chiến thuật cá nhân. Tập thay đổi nhịp điệu tấn công và chuyển khu vực tấn công. Huấn luyện viên có thể chỉ ra những điều cần quan tâm hơn cho cầu thủ tùy theo chức năng tấn công hay phòng thủ. Linh hoạt trong quan hệ đối xử với cầu thủ được chuyên môn hóa ở một vị trí hoặc một nhiệm vụ thi đấu cụ thể. Mặc dù trong thời kỳ này cầu thủ được khuyến khích chơi nhiều vị trí hoặc đảm bảo nhiều nhiệm vụ. Bằng cách này cầu thủ sẽ có được một sự hiểu biết tốt hơn về việc anh ta sẽ thi đấu, phản ứng và suy nghĩ như thế nào trong những tình huống khác nhau.
+ Về thể lực: Tiếp tục nâng cao các bài phát triển về sức bền trong đó chú trọng về sức bền cơ bản và sức bền chuyên môn. Sức nhanh vẫn phải phát huy ở giai đoạn này và cần phải có nhiều bài tập bổ trợ, bên cạnh đó các yếu tố về các tố chất mềm dẻo, khéo léo phải được sử dụng càng nhiều nữa trong thi đấu.
Ở giai đoạn này các vận động viên phải đạt được mức độ ổn định về mặt tâm lý trong các trận đấu. Củng cố, đúc kết các kinh nghiệm qua các giải đấu trong nước. Đây là thời điểm chín mùi để tuyển chọn, bổ sung lên tuyến trên đối với các vận động viên có trình độ tập luyện phát triển tốt. Do đó, đội bóng đá lứa tuổi 17-18 các em đã đến thời điểm cần được sàng lọc, tuyển chọn bổ sung lên đội tuyển tỉnh là thời điểm rất hợp lý.
1.7.CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
Để tiết kiệm kinh phí và tăng hiệu quả đào tạo vận động viên trình độ cao, việc đánh giá trình độ tập luyện trong tuyển chọn và huấn luyện thể thao luôn được thế giới coi trọng. Trong đó, việc kiểm tra đánh giá TĐTL không chỉ đánh giá hiện trạng năng lực thể thao của VĐV ứng với một giai đoạn nhất định, mà còn có thông tin “ngược chiều” để đánh giá hiệu quả huấn luyện cho một giai đoạn hay một chu kỳ huấn luyện của HLV. Qua đó, giúp HLV nhìn nhận những khuyết điểm cần sửa đổi, điều chỉnh hay bổ sung, đồng thời xem xét những ưu điểm đã thực hiện được cần phát huy ở giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Bên cạnh các kết quả kiểm tra, đánh giá TĐTL cúa VĐV sẽ còn là thông tin cần thiết, đáng tin cậy để tuyển chọn VĐV, đào thải hay tiếp tục huấn luyện ở giai đoạn kế tiếp.
Nắm bắt được vai trò và tầm quan trọng, nhiều nhà nghiên cứu các nước đã đi sâu vào nghiên cứu từng mặt năng lực thể thao của VĐV các môn thể thao, nhằm xác định được các tiêu chuẩn đánh giá TĐTL của VĐV cho phù hợp với từng môn, theo đặc thù từng nước, từng khu vực trên thế giới và sau đó đã có hàng loạt các công trình nghiên cứu về rèn luyện và đánh giá trình độ thể lực cho VĐV.
Năm 2002 có công trình nghiên cứu của TS Nguyễn Thế Truyền - PGS.TS Nguyễn Kim Minh- TS Trần Quốc Tuấn với công trình “Tiêu chuẩn đảnh giá TĐTL trong tuyến chọn và huấn luyện thể thao ”[28].v.v.
Đối với môn BĐ, có các công trình như: “Nghiên cứu đánh giá các test sức mạnh cho VĐV BĐ cấp cao” [13] của tác giả R.Magaria-1966, năm 1957 có đề tài của D.F Denin và A.N Bunac - "Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đo nhân trắc trong BĐ ” [5] và còn nhiều công trình khác nữa.
Ở Việt Nam các công trình nghiên cứu về VĐV BĐ cũng có khá nhiều đề tài đã được công bố như: “Hiện trạng bóng đá Việt Nam qua một số đánh giá chuyên môn ”[ 18] của Tiến Sĩ Phạm Quang. Hay công trình “Nghiên cứu dự báo mô hình, trình độ huấn luyện tâm lý cho VĐV cấp cao một số môn thể thao”[32] (trong đó có VĐV BĐ) của PGS.TS Phạm Ngọc Viễn-năm 1991.TS Võ Đức Phùng cùng các cộng sự với đề tài “Bước đầu nghiên cứu đánh giá TĐTL và dự báo triển vọng của VĐVBĐ U 17 quốc gia I Nhổn- Hà Nội"[17] năm 1999. Ngoài ra còn rất nhiều tác giả khác như: Văn Công Danh (2003), Nguyễn Trọng Lợi (2004),Trần Thị Bạch Yến (2004), Đinh Khắc Diện (2006), Nguyễn Đức Sinh (2007), Dương Văn Hiền (2008)...Việc nghiên cứu đánh giá TĐTL của các môn thể thao nói chung và của môn BĐ nói riêng, đã ngày càng làm tăng thêm nhiều tư liệu quý giúp cho các nhà chuyên môn có cơ sở nhiều hơn trong khâu tuyển chọn và đào tạo VĐV đạt thành tích cao.
Hiện nay, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về TĐTL ở các môn thể thao, không nằm ngoài xu hướng chung ấy, bóng đá cũng đã có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Nhiều nhà chuyên môn và các nhà y sinh học, các nhà tâm lý nghiên cứu các vấn đề liên quan tới môn BĐ như đã nêu ở phần trên. Các tác giả tuy có đưa một số chỉ tiêu, chỉ số tâm lý nhưng để đánh giá so sánh với môn thể thao khác. Do vậy các tài liệu chủ yếu dùng để tham khảo. Các công trình nghiên cứu ở nước ta về TĐTL với môn BĐ cũng khá nhiều, tác giả đi sâu nghiên cứu vào TĐTL các cầu thủ trẻ theo từng lứa tuổi và ở mỗi địa phương khác nhau. Do đó, với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của bản thân cho địa phương, nhằm bổ sung nguồn tài liệu tham khảo của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đây cũng là cơ sở thực tiễn giúp các HLV, các nhà chuyên môn của tỉnh nhà có cơ sở nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo vận động viên thành tích cao.

CHƯƠNG II 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU
 2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi đã sử dụng 4 phương pháp nghiên cứu gồm:
2.1.1 Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu có liên quan
Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong các công trình nghiên cứu mang tính lý luận, sư phạm. Phương pháp này cho phép hệ thống hóa lại các kiến thức có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu về bóng đá, sách - báo - tạp chí chuyên ngành và các luận văn, luận án cần thiết có liên quan đến đề tài của những tác giả trong và ngoài nước. Từ những nghiên cứu hình thành những luận cứ, xây dựng giả định khoa học, xác định những nhiệm vụ nghiên cứu và kiểm chứng kết quả quá trình thực hiện đề tài.
2.1.2 Phương pháp nhân trắc
Thông qua một số chỉ tiêu hình thái sau:
-
Chiều cao đứng:   

(cm)


-
Cân nặng:


(kg)

-
Chỉ số Quetellet

(g/cm)

-
Vòng đùi:


(cm)

-
Vòng ngực trung bình:     
(cm)

> Dụng cụ đo:
·  Thước đo nhân trắc học kiểu Martin: là thước đo dùng để xác định chiều cao và kích thước dài của cơ thể.
·  Thước dây làm bằng vải (của thợ may) chiều dài của thước là 200(cm).
·  Cân y học: độ chính xác l00 gram, loại cân sức khỏe y tế.
> Phương pháp đo:
+ Chiều cao đứng (cm): là chiều cao từ mặt đất đến đỉnh đầu. Người được đo ở tư thế đứng nghiêm. Đuôi mắt và ống tay ngoài tạo thành một đường thẳng nằm ngang. Có ba điểm ở phía sau là gót, mông, bả vai phải chạm vào tường. Người đo sử dụng thước Martin, đứng bên phải người được đo, tay phải cầm thước, tay trái tìm mốc đo, khi đã xác định được mốc đo là đỉnh đầu, tay trái di chuyển ống ngang phía dưới đo chạm vào đỉnh đầu, trong khi đo thước luôn được giữ thẳng đứng, đọc số theo vạch kẻ của ống ngang.
+Cân nặng (kg):
Người được cân ngồi trên ghế đối diện với cân, sau đó đặt hai chân lên mặt cân và đứng thẳng người, người cân sẽ đọc số kg khi kim đồng hồ cân cố định.
+ Chỉ số Quetellet: (Thương số giữa cân nặng với chiều cao g/cm)
·  Chỉ số này cho ta biết trung bình lcm chiều cao nặng bao nhiêu. Thông thường nếu cùng tuổi, cùng giới tính thì người có số này lớn hơn sẽ có cơ quan vận động phát triển hơn. Nếu chỉ số này quá nhỏ thì thể lực kém, nhưng nếu lớn quá thì VĐV sẽ nặng nề, di chuyển khó khăn, chóng mệt mỏi.
+ Vòng đùi (cm):
Người đo mặt quần đùi ngắn, đứng thẳng 2 chân rộng bằng vai và kéo cao quần đùi, người đo dùng thước dây kéo một vòng ở đùi nơi giao nhau giữa ngấn mông và đùi, số đo là nơi giao nhau giữa đầu thước và dây.
+ Vòng ngực trung bình (cm):
Người đo ở trần, hai tay giang rộng, người đo dùng thước dây quấn một vòng trước ngực chồng lên 2 đầu núm vú người được đo, thước phía trước và sau thẳng nhau không để lệch, vòng ngực được tính bằng cm, số đo được tính khi đầu thước giao nhau với dây thước.
2.1.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm
Đây là phương pháp điều tra cơ bản, ứng dụng các test để tiến hành nghiên cứu. Trong đề tài này chủ yếu tiến hành các test được kiểm tra trước và sau một năm tập luyện, so sánh kết quả kiểm tra trước và sau để xác định kết quả những nhân tố nghiên cứu. Dùng để đánh giá năng lực vận động thông qua các tố chất thể lực và kỹ thuật.
· Các test đánh giá tố chất thể lực:
· Test đánh giá sức mạnh
· Bật cao tại chỗ không đà (cm):
+ Sử dụng tường phẳng có chiều cao thấp nhất 3.5m, nền tường cứng, dùng vôi bột có màu khác với tường.
+ Người thực hiện áp sát tay thuận vào tường, vương thẳng tay lên cao, người đo đánh dấu đánh dấu điểm ngón tay cao nhất của bàn tay người được đo vào tường, khoảng cách từ nơi đánh dấu ban đầu đến dấu phấn sau khi bật là thành tích bật cao tại chỗ, bật 3 lần lấy thành tích cao nhất, được tính bằng cm.
· Bật xa tại chỗ không đà (cm):
+ Sử dụng hố cát nhảy xa hoặc nền đất bàng phẳng, để tránh việc chấn thương và để xác định thành tích tốt hơn trên nền nhựa hoặc bê tông.
+ Người nhảy đứng tại chỗ nơi vạch dặm nhảy, dùng sức mạnh toàn thân chủ yếu là sức mạnh của chân dặm mạnh xuống mặt đất phổi hợp đánh lăn tay để đưa thân người bật lên trên không và bay về phía trước. Khi rơi xuống phải khuỵu gối, dùng lực chân hoãn xung lực tác động và phối đánh lăn hai tay để giữ thăng bằng. Mỗi VĐV sẽ bật 3 lần và lấy số đo ở lần bật xa nhất.
+ Test đánh giá sức nhanh
· Chạy 15m xuất phát cao (s):
+ Người chạy đứng tại nơi vạch xuất phát với tư thế xuất phát cao, nhanh chóng rời vạch khi có hiệu lệnh xuất phát, dùng kỹ thuật chạy ngắn của môn điền kinh chạy nhanh qua vạch đích. Đồng hồ bấm chạy khi có lệnh xuất phát và bấm dừng khi người chạy chạm vào mặt phẳng không gian thẳng góc với vạch đích.
· Chạy 100 xuất phát cao (s):
+ Người thực hiện đứng ngay vạch xuất phát với tư thế xuất phát cao trong môn điền kinh, khi có hiệu lệnh chạy nhanh về phía trước theo một đường thẳng, thành tích được xác định khi VĐV về đến vạch đích. Ở nội dung này VĐV chỉ thực hiện một lần để lấy số liệu.
· Test đánh giá sức bền tốc độ
· Chạy 5 X 30m (s):
+ Mỗi đợt chạy sẽ có 2 VĐV, hai VĐV sẽ đứng tư thế xuất phát cao ngay vạch xuất phát, đồng hồ sẽ được tính khi chân bắt đầu di chuyển và bấm dừng khi đến vạch đích, thời gian nghĩ giữa các lần chạy là 25s, VĐV chạy liên tục 5 lần và thành tích được tính bằng tổng thời gian 5 lần thực hiện.
· Chạy con thoi: 5m - l0m -1 5m - 20m - 25m (s):
+ Bài test này ngoài tác dụng đánh giá sức bền còn đánh giá khả năng xoay trở, độ dẻo dai của VĐV bóng đá.
+ Dụng cụ: Đồng hồ bấm giờ, 5 cọc giới hạn, mỗi cọc đặt cách nhau 5m - l0m - 15m - 20m - 25m.
+ Phương pháp thực hiện: Chạy từng người một, khi có hiệu lệnh xuất phát (xuất phát cao) chạy nhanh đến cọc 5m sau đó nhanh chóng quay về điểm xuất phát và tiếp tục chạy về cọc 10m...cho đến cọc 25m và đích cuối cùng là điểm xuất phát ban đầu. Yêu cầu khi chạy là các VĐV phải chạy đúng cự ly, tốc độ tối đa và chỉ chạy một lần để xác định thành tích.
· Test đánh giá sức bền
-Test cooper 12’ (m):
+ Dùng đánh giá sức bền cho VĐV bóng đá. Test này do Bác Sĩ Cooper người Mỹ (1970) đưa ra phương pháp nhằm đánh giá năng lực hoạt động sức bền ưu khí của VĐV trong thời gian chạy là 12 phút. Vận động viên nào chạy với quảng đường càng dài thì năng lực hoạt động thể lực càng tốt, đơn vị tính là mét.
+ Dụng cụ: Đồng hồ bấm giờ và các cột mốc đánh dấu cự ly trên đường chạy.
+ Phương pháp tiến hành: Cho VĐV khởi động nhẹ nhàng từ 10 -15’, sau đó tất cả các VĐV được kiểm tra tập trung trước vạch xuất phát (xuất phát cao), khi có hiệu lệnh xuất phát VĐV nhanh chóng rời vạch xuất phát, đồng hồ sẽ bắt đầu tính thời gian, VĐV cố gắng phân phối sức hợp lý trong vòng thời gian 12’, khi đến phút thứ 12 thì người kiểm tra sẽ vừa bấm đồng hồ dừng và vừa ra hiệu lệnh ngừng chạy. VĐV nhanh chóng dừng lại và đánh dấu từng vị trí của riêng mình, sau đó người kiểm tra sẽ xác nhận thành tích và tính tổng chiều dài của đường chạy mỗi em.
· Các test đánh giá về độ dẽo:
-Test ngồi với (cm):(Test có đủ độ tin cậy từ 8 tuổi trở lên) Test đánh giá độ dẻo của cột sống.

+ Dụng cụ: bục đo ngồi với có gắn con trượt và thước đo.

+ Phương pháp đo: Người đo ngồi bệt, duỗi thẳng gối, 2 bàn chân áp sát vào bục gỗ (2chân chụm), mũi chân hướng lên trên, hai bàn tay đặt chồng lên nhau, gập thân và duỗi thẳng 2 tay về trước tốt đồng thời hai tay đẩy con trượt trên thước của bục, chú ý giữ thẳng khớp gối. Thực hiện 3 lần, kết quả được tính lần với xa nhất. Chỉ số âm thể hiện tay với chưa quá chân. Đơn vị đo: cm.
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Hình 2.1: Minh hoạ test ngồi với.
· Các test đánh giá độ linh hoạt:
- Test 505 Agility (s):

· Mục đích: đánh giá khả năng linh hoạt của VĐV.

· Thực hiện: 

· Đặt các cọc theo hình vẽ (điểm tính thời gian đặt tại vị trí B). VĐV xuất phát tại vị trí A chạy tốc độ cao đến vị trí C, thời gian được tính khi chạy qua điểm B (từ A đến B để bắt tốc độ cao), khi đến C quay ngược lại chạy ngược về B, kết thúc.  

· Thực hiện 2 lần lấy thành tích cao nhất.
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Hình 2.2:  Hình minh hoạ thực hiện test 505 Agility 
· Các test đánh giá về kỹ thuật:
· Sút bóng cố định 10 quả vào cầu môn cự ly 16m50 (quả vào):
+ Các quả bóng được đặt cách cầu môn với khoảng cách 16m50, thực hiện bằng kỹ thuật bằng mu chính diện. Khung thành được chia làm đôi, mỗi VĐV sẽ thực hiện 5 quả chân trái và 5 quả chân phải, số quả được tính vào khi bóng đi thẳng vào nửa khung cầu môn đã chọn trước. Bóng phải được đá thật căng, không chạm mặt đất trước khi vào cầu môn.
· Ném biên dọc hành lang rộng 2m (m):
+ Vận động viên thực hiện 3 lần lấy thành tích lần ném tốt nhất, ném bóng có đà, bóng ra ngoài hành lang 2m không được tính, yêu cầu khi ném là phải đúng kỹ thuật và đúng luật bóng đá qui định.
· Chuyền bóng chuẩn 10 quả vào cầu môn kích thước 3m (quả vào):
+ Bóng được đặt cách cầu môn 30m, mỗi VĐV thực hiện hai chân, mỗi
chân 5 quả, bóng được phép chạm đất một lần trước khi đi vào cầu môn (cầu môn được chia ra làm 3m), nếu bóng chạm vào khung cầu môn sẽ được tính là quả vào.
· Đánh đầu 10 quả vào cầu môn (quả vào):
+ Bóng được chuyền vào từ hai cánh: (trái, phải) cự ly 25m đến trung lộ cách khung thành từ 12m - 14m, VĐV thực hiện đứng ở khung 16m50 lao vào đánh đầu không có đổi kháng, mỗi bên 5 quả cho một VĐV.
+ Yêu cầu bóng phải được tạt vào thật tốt, cao vừa tầm, vào khu vực đã được quy định, quả tạt sẽ được tính khi người tạt bóng thực hiện đúng yêu cầu đề ra.
· Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn (s):
+ Bóng được đặt ở khu vực giữa sân, VĐV bắt đầu xuất phát, dẫn bóng 15m chạy thẳng, chạm bóng tối thiểu 3 lần. Dẫn bóng luồn qua 4 cọc, mỗi cọc cách nhau 2m, tiếp tục dẫn bóng 10m vào khu vực 2m trước khu 16m50 và VĐV sẽ thực hiện sút bóng ở khu vực này. Thời gian được tính từ khi xuất phát tới khi bóng bay vào khu cầu môn
· Tâng bóng 12 bộ phận (số lần):
+ Tâng bóng theo thứ tự từ 2 mu giữa bàn chân, đến hai lòng bàn chân trong, ngoài, hai đùi, vai đầu vai, ngực (12 chạm sẽ tính một vòng), VĐV thực hiện càng nhiều vòng thì càng tốt.
+ Test đánh giá kỹ thuật thủ môn
· Phát bóng bằng chân thuận trong hành lang 7m (m):
+Thủ môn phát bóng bằng chân thuận, thành tích được tính từ điểm đặt phát bóng đến điểm bóng rơi (trong hành lang 7m) thủ môn được thực hiện 3 lần lấy thành tích lần tốt nhất.
· Test phát bóng bằng tay thuận trong hành lang 5m(m):
+Thủ môn phát bóng bàng tay thuận, thành tích được tính từ điểm phát bóng đến điểm bóng rơi (trong hành lang 5m), thủ môn được thực hiện 3 lần, lấy thành tích lần phát bóng xa nhất.
· Test phát bóng nửa nảy trong hành lang 7m(m):
+ Thủ môn giữ bóng trên tay (tầm cầm bóng sau cho khi thả bóng tạo ra độ nảy vừa tầm đá) sau đó thả bóng vừa chạm mặt sân nảy lên và đá mạnh về phía trước (trong hành lang 7m), thành tích được tính từ điểm phát bóng đến điểm bóng rơi. Thủ môn thực hiện 3 lần lấy thành tích tốt nhất.
2.1.4 Phương pháp toán thống kê
Từ những số liệu thu thập được theo các phương pháp trên, chúng tôi tiến hành xử lý bằng phương pháp toán thống kê dựa theo các tài liệu: “Đo lường thể thao” của TS.Lâm Quang Thành và TS.Nguyễn Thành Lâm, “Phương pháp toán thống kê trong TDTT” của Nguyễn Đức An biên soạn — Hà Nội 2000, “ Đo lường thể thao” của GS.TS Dương Nghiệp Chí. Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình Microsoft Excel với các công thức sau:
1. Số trung bình:
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Trong đó:
 xi là trị số của từng cá thể  



n là tổng số các các cá thể
2. Độ lệch chuẩn: (n < 30)
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Trong đó: 
xi là giá trị từng cá thể.
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: Giá trị trung bình của tập hợp mẫu

 


n : Tổng số các cá thể
3. Kiểm tra giả thuyết về tính đại diện của mẫu qua giá trị trung bình:
T – student (Tự đối chiếu), sig. (nhằm xác định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trước thực nghiệm và sau thực nghiệm):
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Trong đó: 
d = xA – xB: Hiệu số.
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4. Hệ số biến thiên:
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Trong đó :
Cv% : hệ số biến sai.
(:  độ lệch chuẩn.
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: Giá trị trung bình của tập hợp mẫu.

5. Nhịp tăng trưởng theo công thức Brondy:
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Trong đó:
W: Nhịp tăng trưởng (%).

V2: Giá trị sau thực nghiệm.

V1: Giá trị trước thực nghiệm.

6. Lập thang điểm:




Thang điểm: C  = 5 + 2z

Trong đó: 
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xi là giá trị từng cá thể.
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: Giá trị trung bình của tập hợp mẫu
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2.2 ĐỐI TƯỢNG - TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU
2.2.1 Khách thể nghiên cứu
Gồm 24 vận động viên đội bóng đá nam lứa tuổi 17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh.
2.2.2 Tổ chức nghiên cứu
· Thời gian nghiên cứu:
+ Tháng 10/2013 đến 6/2015 chia ra làm 3 giai đoạn.
a) Giai đoạn 1: Tháng 10/2013 - 12 /2013
· Chọn đề tài.
· Xác định đề cương nghiên cứu.
· Báo cáo đề cương.
b) Giai đoạn 2: Tháng 1/2013 - 6/2014
· Viết tổng quan đề tài nghiên cứu.
· Thu thập số liệu lần 1.
· Xử lý số liệu lần thứ nhất.
· Thu thập số liệu lần 2.
· Xử lý số liệu.
· Đánh giá sơ bộ kết quả nghiên cứu.
· Viết trình bày và phân tích nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2.
c) Giai đoạn 3: Tháng 7/2014 đến 6/2015
· Giải quyết nhiệm vụ 3.
· Trình bày luận văn khoa học.
· Xin ý kiến thầy hướng dẫn.
· Hoàn thiện luận văn.
- Bảo vệ đề tài tại Hội Đồng Cao Học Trường Đại học Sư phạm TDTT Thành Phố Hồ Chí Minh 
CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV Bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh:
Để có được hệ thống test đánh giá thực trạng hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh, đề tài đã tiến hành các bước sau:

-Bước 1: Thu thập, thống kê và hệ thống các test đã được các tác giả trong và ngoài nước sử dụng.

-Bước 2: Phỏng vấn bằng phiếu để lấy ý kiến các chuyên gia và HLV nhằm chọn hệ thống test đánh giá.

3.1.1 Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá thực trạng hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh:

Qua nghiên cứu, tham khảo các công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực của đề tài,(xem trang 34,35 mục 1.6 các công trình nghiên cứu có liên quan) chúng tôi đã tổng hợp được một số chỉ tiêu thường dùng để đánh giá sự phát triển hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV bóng đá như sau:

Về Hình thái: Chiều cao (cm), Cân nặng (kg), Chiều dài chân (H, A, B, C), Chiều dài tay (cm), Dài sải tay (cm), BMI, Quetelet.

Về Thể lực: 

· Sức nhanh: Chạy XPC 5m (s), Chạy XPC 10m (s), Chạy XPC 30m (s), Chạy 100m (s),  Chạy 5 x 30m (s), Chạy 2 x 15m (s), Chạy 10 x 30m (s).

· Sức mạnh: Gánh tạ (kg), Đẩy tạ (kg), Lực lưng (kg), Lực chân (kg), Bật xa tại chỗ (cm), Bật cao tại chỗ (cm), Ném bóng đặc 3kg (m).

· Sức bền: Test Cooper, Shuttle run test.

· Linh hoạt: 505 test (s), T test (s), Nhảy lục giác (s).

· Mềm dẻo: Ngồi với (cm).

Về Kỹ thuật: Tâng bóng (lần), Tâng bóng 12 bộ phận (chạm) , Tâng bóng bằng đầu (lần) , Đánh đầu (m), Chuyền bóng chuẩn 2 chân (quả), Sút bóng cầu môn 2 chân (quả), Dẫn bóng tốc độ (s), Dẫn bóng luồn cọc (s), Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn (quả), Chuyền bóng xa (m), Ném biên (m), Phát bóng xa tay thuận – thủ môn (m).

Đề tài đã tổng hợp được 38 chỉ tiêu (7 chỉ tiêu hình thái, 20 test thể lực và 11 test kỹ thuật), là khá nhiều, không thuận lợi trong quá trình kiểm tra, đánh giá VĐV. Đề tài đã tiến hành phỏng vấn các chuyên gia và HLV bóng đá.

Trước hết, chúng tôi tiến hành xây dựng phiếu phỏng vấn theo 2 mức độ: Đồng ý và không đồng ý. Các test chỉ tiêu sẽ chỉ được lựa chọn nếu có trên 75% ý kiến đồng ý sử dụng của các chuyên gia và huấn luyện viên.

Bên cạnh đó, trong mẫu phiếu phỏng vấn cũng có giải thích cách thực hiện test để các chuyên gia và HLV hiểu rõ hơn cách thức thực hiện test và có sự đóng góp ý kiến chính xác hơn.

Đề tài tiến hành phỏng vấn 2 lần trên cùng một đối tượng, lần phỏng vấn thứ nhất cách lần phỏng vấn thứ 2 là 1 tuần. Phiếu phỏng vấn được gửi đến 18 chuyên gia, HLV và giảng viên tại Trường ĐH TDTT và các CLB, trung tâm TDTT (lần 1 phát ra 18 phiếu, thu về 18 phiếu; lần 2 phát ra 18 phiếu thu về 18 phiếu).

Trình độ và kinh nghiệm của người được phỏng vấn được trình bày qua biểu đồ 3.1 và 3.2.

· Trình độ: 
Tiến sĩ: 3 người, chiếm tỷ lệ 16.7%.





Thạc sĩ: 8 người, chiếm tỷ lệ 44.4%.





Cử nhân: 7 người, chiếm tỷ lệ 38.9%.

· Thâm niên công tác: 





Trên 15 năm: 5 người, chiếm tỷ lệ 27.8%.





10 – 15 năm: 7 người, chiếm tỷ lệ 38.9%.





5 – 10 năm: 4 người, chiếm tỷ lệ 22.2%.





Dưới 5 năm: 2 người, chiếm tỷ lệ 11.1%.
[image: image18.png]W Tién st
M Thacst

M Clrnhan





Biểu đồ 3.1: Trình độ người được phỏng vấn.

[image: image19.png]®0-5n3dm
@5-10n&m
110 - 15 ndm

@ Trén 15 ndm





Biểu đồ 3.2: Thâm niên công tác người được phỏng vấn.

Kết quả phỏng vấn được trình bày qua bảng 3.1:

Bảng 3.1: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá Hình thái, thể lực và kỹ thuật cho VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh.

	TT
	Test
	Lần 1

(n=18)
	Lần 2

(n=18)

	
	
	Số phiếu đồng ý
	%
	Số phiếu đồng ý
	%

	Hình thái

	1
	Chiều cao
	18
	100
	18
	100

	2
	Cân nặng
	17
	95
	17
	95

	3
	Chiều dài chân (H, A, B, C)
	10
	56
	11
	61

	4
	Chiều dài tay
	5
	28
	6
	34

	5
	Dài sải tay
	9
	50
	10
	56

	6
	BMI
	16
	89
	17
	95

	7
	Quetelet
	8
	45
	7
	39

	Thể lực

	8
	Chạy XPC 5m
	9
	50
	8
	45

	9
	Chạy XPC 10m
	8
	45
	8
	45

	10
	Chạy XPC 15m
	16
	89
	16
	89

	11
	Chạy XPC 30m
	11
	61
	10
	56

	12
	Chạy 100m
	8
	45
	9
	50

	13
	Chạy 5 x 30m
	14
	78
	15
	84

	14
	Chạy 10 x 30m
	7
	39
	7
	39

	15
	Bật xa tại chỗ
	17
	95
	16
	89

	16
	Bật cao tại chỗ
	8
	45
	9
	50

	17
	Ném bóng đặc 3kg
	7
	39
	8
	45

	18
	Gánh tạ
	5
	28
	6
	34

	19
	Đẩy tạ
	4
	22
	5
	28

	20
	Lực lưng
	3
	17
	4
	22

	21
	Lực chân
	6
	34
	6
	34

	22
	Test Cooper
	15
	84
	14
	78

	23
	Shuttle run test
	9
	50
	8
	45

	24
	505 test
	16
	89
	15
	84

	25
	T test
	7
	39
	8
	45

	26
	Nhảy lục giác
	9
	50
	8
	45

	27
	Ngồi với
	15
	84
	17
	95

	Kỹ thuật

	28
	Tâng bóng (lần)
	11
	61
	10
	56

	29
	Tâng bóng 12 bộ phận (chạm)
	16
	89
	16
	89

	30
	Tâng bóng bằng đầu (lần)
	18
	100
	18
	100

	31
	Đánh đầu (m)
	15
	84
	16
	89

	32
	Chuyền bóng chuẩn 2 chân (quả)
	17
	95
	18
	100

	33
	Sút bóng cầu môn 2 chân (quả)
	17
	95
	17
	95

	34
	Dẫn bóng tốc độ (s)
	16
	89
	18
	89

	35
	Dẫn bóng luồn cọc (s)
	9
	50
	8
	45

	36
	Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn (quả)
	8
	45
	8
	45

	37
	Chuyền bóng xa (m)
	17
	95
	17
	95

	38
	Ném biên (m)
	18
	100
	18
	100

	39
	Ném bóng thuận tay – (Thủmôn) 
	16
	89
	17
	95


Đề tài tiến hành kiểm đinh Wilcoxon để đảm bảo có sự đồng nhất ý kiến giữa 2 lần phỏng vấn. Kết quả kiểm định được trình bày qua bảng 3.2 sau:

	Bảng 3.2: Kết quả kiểm định Wilconxon giữa 2 lần phỏng vấn test.

	Test Statisticsb
	Phỏng vấn Test lần 2 - Phỏng vấn Test lần 1

	Z
	-1.578a

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.231

	a. Based on negative ranks.

	b. Wilcoxon Signed Ranks Test


Giả thiết H0: Hai trị trung bình của 2 tổng thể là như nhau.

Từ kết quả trên, ta thấy mức ý nghĩa quan sát của kiểm định giữa 2 lần phỏng vấn test là sig. = 0.231 > 0.05 (ngưỡng xác suất thống kê có ý nghĩa tại P = 0.05). Do đó ta chấp nhận giả thiết H0. Kết luận rút ra: theo kiểm định Wilcoxon, có tính trùng hợp và ổn định giữa 2 lần phỏng vấn.

Qua kết quả phỏng vấn, đề tài đã chọn các test có trên 75% ý kiến lựa chọn để đưa vào đánh giá hình thái, thể lực và kỹ thuật đội bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh, bao gồm:

· 3 chỉ tiêu về hình thái: Chiều cao, cân nặng và BMI.

· 6 test thể lực: Bật xa tại chỗ (cm), Chạy 15m (s), Chạy 5 x 30m (s), 505 test (s), Ngồi với (cm) và test Cooper (m).

· 9 Test kỹ thuật: Tâng bóng 12 bộ phận (chạm), Tâng bóng bằng đầu (lần), Đánh đầu xa (m), Ném biên (m), Chuyền bóng chuẩn 2 chân (quả), Sút bóng 2 chân (quả), Chuyền bóng xa (m), Dẫn bóng (s), Phát bóng xa tay thuận – thủ môn (m).

Nhìn chung kiểm tra, đánh giá là một phần quan trọng không thể  thiếu trong công tác HL, thông qua kiểm tra chúng ta có thể đánh giá được tính hợp lý và hiệu quả của chương trình huấn luyện (so sánh hàng dọc) đồng thời qua đó chúng ta có thể so sánh trình độ giữa các đội, các quốc gia để tìm ra mặt mạnh cũng như điểm yếu cần khắc phục, cải thiện (so sánh hàng ngang).

Mỗi chỉ tiêu, để có thể sử dụng trong nghiên cứu khoa học cần phải đảm bảo độ tin cậy và mang tính phù hợp. Để đảm bảo điều đó, chúng tôi đã phân tích, tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá từ các nguồn tài liệu, các tác giả có uy tín, đảm bảo độ tin cậy cao. Và do khách thể nghiên cứu của đề tài là 24 VĐV bóng đá lứa tuổi 16 -17, đây là lứa U17 của Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh nên việc đánh giá theo một nhóm là tương đối phù hợp.
3.1.2 Thực trạng hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh:

Trên cơ sở các test lựa chọn thông qua phỏng vấn, đề tài tiến hành hành kiểm tra đánh giá thực trạng hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra được trình bày ở các bảng 3.3 và bảng 3.4:

· Về Hình thái và Thê lực:

Bảng 3.3: Kết quả kiểm tra Hình thái và Thể lực của đội bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh (ban đầu).

	STT
	TEST
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	Δ
	Cv%

	1
	Hình thái
	Chiều cao (cm)
	168.2
	4.0
	2.4

	2
	
	Cân Nặng (Kg)
	57.8
	3.7
	6.5

	3
	
	BMI
	20.4
	1.1
	5.4

	4
	Thể lực
	Chạy 15m (s)
	2.45
	0.13
	5.2

	5
	
	Chạy 5x30m (s)
	4.32
	0.16
	3.7

	6
	
	Test Cooper (m)
	2881
	144
	5.0

	7
	
	BXTC (cm)
	240.3
	18.2
	7.6

	8
	
	Test 505 (s)
	2.68
	0.11
	4.1

	9
	
	Ngồi với (cm)
	17.5
	3.4
	19.2


Qua kết quả kiểm tra ở bảng 3.3, ta thấy:

· Về hình thái:

· Chiều cao (cm): chiều cao trung bình của toàn đội là 168.2±4.0cm; hệ số biến thiên Cv% là 2.4% <10% cho thấy chiều cao của các VĐV trong đội tương đối đồng đều nhau.

· Cân nặng (kg): cân nặng trung bình của toàn đội là 57.8±3.7kg; hệ số biến thiên Cv% là 6.5% <10% cho thấy cân nặng của các VĐV trong đội tương đối đồng đều nhau.

· Chỉ số BMI: chỉ số trung bình của toàn đội là 20.4±1.1, so với tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới WHO thì chỉ số này nằm trong giới hạn 18.5 – 25, đây là giới hạn bình thường; hệ số biến thiên Cv% là 5.4% <10% cho thấy cân nặng của các VĐV trong đội tương đối đồng đều nhau.
Để đánh giá thực trạng chúng tôi đã tiến hành so sánh với các tiêu chuẩn đã được công bố trong các tạp chí khoa học. Tuy nhiên, do hạn chế trong khả năng tiếp cận các công trình nghiên cứu về bóng đá, đặc biệt là các số liệu với cùng chỉ tiêu và độ tuổi , do đó các chỉ tiêu chúng tôi tổng hợp dùng để so sánh còn hết sức hạn chế. Do khó khăn trong việc lấy số liệu mới nhất để so sánh với đối tượng cùng độ tuổi tại Việt Nam, chúng tôi tiến hành so sánh với tiêu chuẩn phân loại BMI của tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
· Chiều cao (cm): chiều cao trung bình của toàn đội là 168.2±4.0cm so sánh với chiều cao trung bình cầu thủ trẻ Tây Ban Nha lứa tuổi 17 là 178.03±6.8cm cho thấy chiều cao của các VĐV Khánh Hoà còn rất thấp, chênh lệch gần 10cm.

· Cân nặng (kg): cân nặng trung bình của toàn đội là 57.8±3.7kg so sánh với cân nặng trung bình của cầu thủ trẻ Tây Ban Nha lứa tuổi 17 là 74.36±9.3kg  cho thấy cân nặng của các VĐV trẻ Khánh Hoà thấp hơn rất nhiều.

· Chỉ số BMI: chỉ số trung bình của toàn đội là 20.4±1.1, so với tiêu chuẩn BMI của tổ chức WHO như sau: 

· Có 2 VĐV thuộc loại thiếu cân, suy dinh dưỡng
· Có 24 VĐV thuộc loại bình thường
· Không có VĐV béo phì.


Nhìn chung, các chỉ số về hình thái của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh tương đối đồng đều (do Cv đều nhỏ hơn 10%) tuy nhiên chiều cao còn thấp, do bóng đá là môn đối kháng trực tiếp nên đây sẽ là hạn chế trong tranh chấp tay đôi với các cầu thủ cao lớn hơn.
· Về Thể lực:

· Chạy 15m (s): đây là test đánh giá tốc độ, thành tích trung bình của toàn đội là 2.45±0.13s; hệ số biến thiên Cv% là 5.2% <10% cho thấy thành tích của các VĐV trong đội tương đối đồng đều.

· Chạy 5 x 30m (s): đây là test đánh giá sức bền tốc độ, thành tích trung bình của toàn đội là 4.32±0.16s; hệ số biến thiên Cv% là 3.7% <10% cho thấy thành tích của các VĐV trong đội tương đối đồng đều.

· Test Cooper (s): đây là test đánh giá năng lực sức bền ưa khí, thành tích trung bình của toàn đội là 2881±144m; hệ số biến thiên Cv% là 5.0% <10% cho thấy thành tích của các VĐV trong đội tương đối đồng đều.

· Bật xa tại chỗ (cm): đây là chỉ số đánh giá năng lực sức mạnh tốc độ, thành tích trung bình của toàn đội là 240.3±18.2cm, hệ số biến thiên Cv% là 7.6% <10% cho thấy thành tích của các VĐV trong đội tương đối đồng đều.

· Test 505 (s): đây là test đánh giá agility (linh hoạt), thành tích trung bình của toàn đội là 2.68±0.11s; hệ số biến thiên Cv% là 4.1% <10% cho thấy thành tích của các VĐV trong đội tương đối đồng đều.

· Test ngồi với (s): đây là test đánh giá khả năng mềm dẻo của thân người, thành tích trung bình của toàn đội là 17.5±3.4s; hệ số biến thiên Cv% là 19.2% >10% cho thấy thành tích của các VĐV trong đội không đồng đều, cần cải thiện thêm.

Đề tài tiến hành so sánh thực trạng thể lực của đội Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh với thành tích của đội bóng đá U17 Thành Long năm 2010 và thành tích của đội U17 Quốc gia (1999).
Bảng 4.1: Bảng so sánh giá trị trung bình các chỉ số thể lực – kỹ thuật theo vị trí chuyên sâu của các cầu thủ đội tuyển U17 QG.

	TT
	Test
	Thủ môn
	Hậu vệ
	Tiền vệ
	Tiền đạo

	1
	Bật xa tại chỗ(cm)
	248.67±30.6
	238.36±21.5
	242.67±18.5
	233.0±17.6

	2
	Chạy 15m xuất phát cao(s)
	2.27±0.08
	2.3±0.49
	2.29±0.1
	2.18±0.09

	3
	Ném biên có đà(m)
	-
	19.55±1.5
	19.96±1.7
	19.75±2.7

	4
	Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn(s)
	-
	8.06±0.59
	8.0±0.4
	7.6±0.27

	5
	Tâng bóng 12 bộ phận(lần)
	-
	38.1±30.67
	46.33±26.98
	37.5±11.62

	6
	Sút bóng chuẩn mỗi chân 5 quả(lần)

-Chân phải

-Chân trái
	-
	3±1

2±1
	2±1

3±1
	2±1

2±1


Bảng 4.2: Kết quả kiểm tra thể lực đội bóng đá U17 An Giang năm 2010

	TT
	                                              Giá trị
Test
	ẋ
	(

	1
	Chạy 15m xuât phát cao (s)
	2.43
	0.16

	2
	Chạy 5 X 30m (s)
	4.22
	0.19

	3
	Coopertest 12’ (m)
	2907.20
	158.36

	4
	Bật xa tại chỗ không đà (cm)
	247.04
	13.38


· Chạy 15m (s): thành tích trung bình của toàn đội là 2.45±0.13s so với U17 Thành Long là 2.43±0.16s; nhìn chung không có sự chênh lệch đáng kể về tốc độ. So sánh với thành tích trung bình  theo vị trí chuyên sâu của các cầu thủ đội tuyển U17 QG (1999): 

· Thủ môn: 2.27±0.08 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 2 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn

· Hậu vệ: 2.3±0.49 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 6 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn và 4 VĐV có chỉ số trung bình thấp hơn

· Tiền vệ: 2.29±0.1 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 8 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn

· Tiền Đạo: 2.18±0.09 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 6 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn

· Chạy 5 x 30m (s): thành tích trung bình của toàn đội là 4.32±0.16s so với U17 Thành Long là 4.22±0.18s; cho thấy thành tích của các VĐV U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh kém hơn U17 Thành Long về chỉ tiêu đánh giá sức bền tốc độ này.

· Test Cooper (s): thành tích trung bình của toàn đội là 2881±144m so với U17 Thành Long là 2907±158; cho thấy các VĐV U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh kém hơn U17 Thành Long về chỉ tiêu đánh giá sức ưa khí.

· Bật xa tại chỗ (cm): đây là chỉ số đánh giá năng lực sức mạnh tốc độ, thành tích trung bình của toàn đội là 240.3±18.2cm so với U17 Thành Long là 247.04±13.38cm, cho thấy các VĐV U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh kém hơn U17 Thành Long về chỉ tiêu đánh giá sức mạnh tốc độ này. So sánh với thành tích trung bình  theo vị trí chuyên sâu của các cầu thủ đội tuyển U17 QG (1999): 

· Thủ môn: 248.67±30.6 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 1 VĐV có chỉ số trung bình thấp hơn và 1 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn

· Hậu vệ: 238.36±21.5 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 4 VĐV có chỉ số trung bình thấp hơn và 6 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn

· Tiền vệ: 242.67±18.5 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 5 VĐV có chỉ số trung bình thấp hơn và 5 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn

· Tiền Đạo: 233.0±17.6 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 2 VĐV có chỉ số trung bình thấp hơn và 4 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn

Bảng 4.3: Bảng tiêu chuẩn test 505 của học viện thể thao Úc 

	Trung bình
	Độ lệch chuẩn
	Max - Min

	2.56
	0.18
	2.38 – 2.88


· Test 505 (s): thành tích trung bình của toàn đội là 2.68±0.11s so sanh với bảng tiêu chuẩn của Học viện thể thao Úc là 2.56±0.18s; cho thấy tố chất linh hoạt của các VĐV U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh còn yếu, cần cải thiện thêm.

· Test ngồi với (s): đây là test đánh giá khả năng mềm dẻo của thân người, thành tích trung bình của toàn đội là 17.5±3.4s so sánh với tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện các môn thể thao năm 2003 của Viện Khoa học TDTT thì khả năng mềm dẻo của VĐV chưa được tốt, cần cải thiện thêm*.


Tóm lại: Các chỉ số về thể lực của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh còn rất yếu, không chỉ khi so với tiêu chuẩn quốc tế mà ngay cả đối với trong nước, điều này cần phải tập trung phát triển hoàn thiện các tố chất vận động cho VĐV, góp phần nâng cao thành tích chuyên môn. Tất cả các chỉ tiêu đều có hệ số biến thiên <10%, chỉ duy nhất chỉ tiêu ngồi với co Cv =19.2 >10% chứng tỏ trình độ thể lực giữa các VĐV U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh tương đối đồng đều.

· Về kỹ thuật:

Bảng 3.4: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu Kỹ thuật của đội bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh (ban đầu).

	STT
	TEST
	[image: image21.png]



	δ
	Cv%

	1
	Tâng bóng 12 bộ phận (chạm)
	12.3
	2.2
	17.9

	2
	Tâng bóng đầu (lần)
	68.0
	8.2
	12.05

	3
	Đánh đầu xa (m)
	10.2
	1.4
	13.9

	4
	Ném biên (m)
	19.8
	2.8
	14.1

	5
	Chuyền bóng chính xác 10 quả (lần)
	Thuận 
	5.0
	1.1
	21.7

	
	
	Nghịch
	3.4
	0.9
	27.6

	6
	Sút bóng chính xác 10 quả (lần)
	Thuận
	4.8
	1.4
	28.9

	
	
	Nghịch
	3.3
	1.1
	33.0

	7
	Chuyền  xa (m)
	44.7
	5.4
	12.1

	8
	Dẫn bóng (s)
	8.07
	0.74
	9.1

	9
	Phát bóng xa tay thuận - TM (m)
	29.00
	1.41
	4.9


· Tâng bóng 12 bộ phận (chạm): Kỹ thuật này thể hiện sự khéo léo, khả năng phối hợp vận động trong thi đấu, đây là loại kỹ thuật tương đối khó đòi hỏi VĐV phải có một TĐTL tương đối tốt mới đảm bảo thực hiện được tốt. thành tích trung bình của toàn đội là 12.3±2.2 chạm; hệ số biến thiên Cv% là 17.9% >10% chứng tỏ kỹ thuật với bóng của các VĐV trong đội không đồng đều, sự chênh lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất có sự khác biệt khá cao.

· Tâng bóng bằng đầu (lần): Kỹ thuật này thể hiện sự khéo léo, khả năng khống chế bóng bằng đầu, đây là loại kỹ thuật đòi hỏi VĐV phải có thăng bằng và cảm giác bóng tốt. Thành tích trung bình của toàn đội là 68±8.2 lần; hệ số biến thiên Cv% là 12.05% >10% chứng tỏ kỹ thuật tâng bóng bằng đầu của các VĐV trong đội không đồng đều, sự chênh lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất có sự khác biệt khá cao.

· Đánh đầu xa (m): Thành tích trung bình của toàn đội là 10.2±1.4m; hệ số biến thiên Cv% là 13.9% >10% chứng tỏ kỹ thuật đánh đầu của các VĐV trong đội không đồng đều, sự chênh lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất có sự khác biệt khá cao.

· Ném biên (m): Thành tích trung bình của toàn đội là 19.8±2.8m; hệ số biến thiên Cv% là 14.1% >10% chứng tỏ kỹ thuật ném biên của các VĐV trong đội không đồng đều, sự chênh lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất có sự khác biệt khá cao.

· Chuyền bóng chính xác 10 quả 2 chân (lần): Thành tích trung bình của toàn đội lần lượt là: chân thuận = 5.0±1.1 lần, chân nghịch = 3.4±0.9 lần ; hệ số biến thiên Cv% lần lượt là 21.7% >10% và 27.6% >10%, chứng tỏ kỹ thuật chuyền bóng chính xác của các VĐV trong đội không đồng đều, sự chênh lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất có sự khác biệt khá cao.

· Sút bóng chính xác 10 quả 2 chân (lần): Thành tích trung bình của toàn đội lần lượt là: chân thuận = 4.8±1.4 lần, chân nghịch = 3.3±1.1 lần ; hệ số biến thiên Cv% lần lượt là 28.9% >10% và 33.0% >10%, chứng tỏ kỹ thuật sút bóng chính xác của các VĐV trong đội không đồng đều, sự chênh lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất có sự khác biệt khá cao.

· Chuyền xa chân thuận (m): Thành tích trung bình của toàn đội là 44.7±5.4m; hệ số biến thiên Cv% là 12.1% >10% chứng tỏ kỹ thuật chuyền xa của các VĐV trong đội không đồng đều, sự chênh lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất có sự khác biệt khá cao.

· Dẫn bóng tốc độ (s): Thành tích trung bình của toàn đội là 8.07±0.74m; hệ số biến thiên Cv% là 9.1% <10% chứng tỏ kỹ thuật dẫn bóng của các VĐV trong đội tương đối đồng đều.

· Phát bóng xa tay thuận – thủ môn (m): Thành tích trung bình của 2 thủ môn là 29±1.41m; hệ số biến thiên Cv% là 4.9% <10% chứng tỏ kỹ thuật phát bóng xa của 2 thủ môn tương đối đồng đều, không có sự chênh lệch đáng kể.

Do không có nhiều số liệu để so sánh nên đề tài so sánh với 1 số chỉ số về kỹ thuật của đội Bóng đá U17 Thành Long năm 2010.
Bảng 4.4: Kết quả kiểm tra một số test kỹ thuật của đội U17 Thành Long năm 2010

	TT
	       Giá trị
Test
	ẋ
	(

	1
	Tâng bóng 12 bộ phận (số lần)
	25.64
	17.82

	2
	Ném biên có đà hành lang rộng 2m (m)
	20.45
	2.04

	3
	Chuyên bóng 10 quả (quả)
	3.41
	0.80

	4
	Sút bóng cố định 10 quả (quả)
	3.59
	1.18

	5
	Phát bóng cố định chân thuận (m)
	48.33
	3.21


· Tâng bóng 12 bộ phận (chạm): thành tích trung bình của toàn đội là 12.3±5.3 chạm so với 25.64±17.82 của U17 Thành Long; chứng tỏ kỹ thuật với bóng của các VĐV U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh còn rất yếu, cần cải thiện thêm. So sánh với thành tích trung bình  theo vị trí chuyên sâu của các cầu thủ đội tuyển U17 QG (1999): 

· Hậu vệ: 38.1±30.67 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy tất cả VĐV  đều có chỉ số trung bình thấp hơn.

· Tiền vệ: 46.33±26.98 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy tất cả VĐV  đều có chỉ số trung bình thấp hơn.

· Tiền Đạo: 37.5±11.62 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy tất cả VĐV  đều có chỉ số trung bình thấp hơn.

· Tâng bóng bằng đầu (lần): Thành tích trung bình của toàn đội rất tốt (68±57 lần); tuy nhiên có sự chênh lệch rất lớn giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất, điều đó được thể hiện qua hệ số biến thiên Cv% = 83.8% >10%.

· Đánh đầu xa (m): Thành tích trung bình của toàn đội là 10.2±1.4m; tuy nhiên kỹ thuật đánh đầu của các VĐV trong đội không đồng đều, sự chênh lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất có cũng có sự khác biệt chênh lệch, điều này được thể hiện qua hệ số biến thiên Cv% = 13.9% >10%.

· Ném biên (m): Thành tích trung bình của toàn đội là 19.8±2.8m kém hơn so với 20.45±2.04 của U17 Thành Long tuy không nhiều; do hệ số biến thiên Cv% là 14.1% >10% nên ta có thể thấy thành tích giưa các VĐV là không đồng đều. . So sánh với thành tích trung bình  theo vị trí chuyên sâu của các cầu thủ đội tuyển U17 QG (1999): 

· Hậu vệ: 19.55±1.5 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 4 VĐV có chỉ số trung bình thấp hơn và 6 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn

· Tiền vệ: 19.96±1.7 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 5 VĐV có chỉ số trung bình thấp hơn và 3 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn

· Tiền Đạo: 19.75±2.7 so sánh với thành tích trung bình này ta thấy có 3 VĐV có chỉ số trung bình thấp hơn và 3 VĐV có chỉ số trung bình cao hơn.

· Chuyền bóng chính xác 10 quả 2 chân (lần): Thành tích trung bình của toàn đội lần lượt là: chân thuận = 2.2±0.9 lần, chân nghịch = 1.2±0.6 lần kém hơn so với thành tích của U17 Thành Long là 3.41±0.8 lần; hệ số biến thiên Cv% lần lượt là 38.7% >10% và 53.1% >10%, hệ số biến thiên rất lớn chứng tỏ kỹ thuật chuyền bóng chính xác của các VĐV trong đội không đồng đều, sự chênh lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất có sự khác biệt rất lớn.

· Sút bóng chính xác 10 quả 2 chân (lần): Thành tích trung bình của toàn đội lần lượt là: chân thuận = 2.4±1.1 lần, chân nghịch = 1.4±0.9 lần kém hơn so với 3.59±1.18 của U17 Thành Long; hệ số biến thiên Cv% lần lượt là 45.5% >10% và 63.7% >10%, Hệ số biến thiên này rất lướn chứng tỏ kỹ thuật sút bóng chính xác của các VĐV trong đội không đồng đều, sự chênh lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao nhất có sự khác biệt rất lớn. 

· Chuyền xa chân thuận (m): Thành tích trung bình của toàn đội là 44.7±5.4m kém hơn so với thành tích 48.33±3.21m của U17 Thành Long; hệ số biến thiên Cv% là 12.1% >10% chứng tỏ kỹ thuật chuyền xa của các VĐV trong đội không đồng đều.

· Dẫn bóng tốc độ (s): Thành tích trung bình của toàn đội là 8.07±0.74m; hệ số biến thiên Cv% là 9.1% <10%, đây là chỉ tiêu du kỹ thuật duy nhất có sự đồng đều về thành tích giữa các VĐV.


Kết luận: Hầu hết các chỉ tiêu kỹ thuật của đội U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh để ở mức kém hơn so với U17 Thành Long, đồng thời thành tích giữa các VĐV có sự chênh lệch rất lớn, chỉ duy nhất có chỉ tiêu Dẫn bóng là thành tích tương đối đồng đều.
3.2. Lập thang điểm đánh giá về sự phát triển hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV Bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh.

3.2.1 Lập thang điểm đánh giá:

Để tiến hành đánh giá sự phát triển hình thái, chức năng, thể lực của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành kiểm tra sự phát triển các chỉ tiêu này sau 1 năm tập luyện. Với kết quả thu được, đề tài tiến hành lập thang điểm lần 1 (ban đầu) và lần 2 (sau một năm tập luyện), chúng tôi sử dụng thang điểm: C = 5 ± 2z. Tuy nhiên, khi lập thang điểm chúng tôi chỉ tiến hành lập thang điểm toàn bộ cho các chỉ tiêu thể lực và kỹ thuật. Ở các test chỉ số hình thái chỉ được dùng để đánh giá sức khỏe xem sau một năm tập luyện dưới tác động của lượng vận động có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và sự phát triển cân đối của của vận động viên hay không, nên chúng tối chỉ tiến hành lập thang điểm cho chỉ tiêu Chiều cao.

Thành tích kiểm tra của vận động viên ở nhiều nội dung và được xác định theo các đơn vị tính khác nhau, khi áp dụng công thức tính sẽ được thay thế sao cho phù hợp cụ thể như sau:

· Các nội dung được tính số lần, cm, quả... như các test tâng bóng, bật cao tại chỗ, bật xa tại chỗ, chuyền bóng, sút bóng ... những test này thành tích được xác định càng cao thì điểm càng lớn. 

· Ngược lại, đối với các các nội dung được tính bằng giây (s), ở các test chạy thì thành tích càng thấp điểm sẽ càng cao. 

Tổng số test được lập và xếp loại gồm 18 test (trong đó có 2 test được thực hiện bằng 2 chân), riêng đối với thủ môn do không đánh giá về một số test và số lượng thủ môn rất ít (chỉ có 2 VĐV) nên kết quả kiểm tra chỉ để so sánh đánh giá giữa các thủ môn với nhau, không tiến hành lập thang điểm riêng cho thủ môn.

Sau 1 năm tập luyện, đề tài tiến hành kiểm tra lại các chỉ tiêu hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh. Kết quả được trình bày qua bảng 3.5 và 3.6 sau:

Bảng 3.5: Kết quả kiểm tra Hình thái và Thể lực của đội bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện.

	STT
	TEST
	ẋ
	Δ
	Cv%

	1
	Hình thái
	Chiều cao
	171.5
	4.0
	2.3

	2
	
	Cân Nặng (Kg)
	59.1
	3.7
	6.2

	3
	
	BMI
	20.1
	1.1
	5.4

	4
	Thể lực
	Chạy 15m (s)
	2.32
	0.11
	4.8

	5
	
	Chạy 5x30m (s)
	4.16
	0.14
	3.3

	6
	
	Test Cooper (m)
	2995
	160
	5.3

	7
	
	BXTC  (cm)
	246.6
	16.6
	6.7

	8
	
	Test 505 (s)
	2.55
	0.10
	4.0

	9
	
	Ngồi với (cm)
	15.6
	2.9
	18.8


Bảng 3.6: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu Kỹ thuật của đội bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện.

	STT
	TEST
	ẋ
	δ
	Cv%

	1
	Tâng bóng 12 bộ phận (chạm)
	18.5
	8.8
	47.8

	2
	Tâng bóng đầu (lần)
	114.1
	70.1
	61.4

	3
	Đánh đầu xa (m)
	11.8
	1.6
	13.7

	4
	Ném biên (m)
	21.1
	2.8
	13.2

	5
	Chuyền bóng chính xác 10 quả (lần)
	Thuận 
	5.1
	0.9
	17.5

	6
	
	Nghịch
	3.5
	0.9
	24.8

	7
	Sút bóng chính xác 10 quả (lần)
	Thuận
	6.0
	0.9
	14.7

	8
	
	Nghịch
	3.7
	0.7
	18.6

	9
	Chuyền  xa (m)
	46.9
	5.1
	10.9

	10
	Dẫn bóng (s)
	8.13
	0.73
	9.0

	11
	Phát bóng xa tay thuận - TM (m)
	36.5
	2.1
	5.8


Qua tính toán, xử lý số liệu ta có kết quả bảng điểm phân loại các chỉ tiêu về Hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh từ bảng 3.7 đến bảng 3.10 như sau:

Bảng 3.7: Bảng điểm các chỉ tiêu Hình thái, Thể lực ban đầu của đội bóng U17 
Trường Nghiệp vụ TDTT TP.HCM.

	TT
	               Điểm
Chỉ tiêu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Chiều cao (cm)
	160.2
	162.2
	164.2
	166.2
	168.2
	170.1
	172.1
	174.1
	176.1
	178.1

	4
	Chạy 15m (s)
	2.71
	2.64
	2.58
	2.52
	2.45
	2.39
	2.33
	2.26
	2.20
	2.14

	5
	Chạy 5x30m (s)
	4.64
	4.56
	4.48
	4.40
	4.32
	4.24
	4.16
	4.08
	4.00
	3.92

	6
	Test Cooper (m)
	2593
	2665
	2737
	2809
	2881
	2953
	3025
	3098
	3170
	3242

	7
	BXTC (cm)
	204
	213
	222
	231
	240
	249
	259
	268
	277
	286

	8
	Test 505 (s)
	2.90
	2.84
	2.79
	2.73
	2.68
	2.62
	2.57
	2.51
	2.46
	2.40

	9
	Ngồi với (cm)
	24.3
	22.6
	20.9
	19.2
	17.5
	15.8
	14.2
	12.5
	10.8
	9.1


Bảng 3.8: Bảng điểm các chỉ tiêu Kỹ thuật ban đầu của đội bóng U17 Trường Nghiệp vụ TP.HCM.
	TT
	                                                             Điểm
Chỉ tiêu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Tâng bóng 12 bộ phận (chạm)
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	15
	16
	17
	18

	2
	Tâng bóng đầu (lần)
	52
	56
	60
	64
	68
	72
	76
	80
	84
	89

	3
	Đánh đầu xa (m)
	7
	8
	9
	10
	10
	11
	12
	12
	13
	14

	4
	Ném biên (m)
	14
	16
	17
	18
	20
	21
	23
	24
	25
	27

	5
	Chuyền bóng chính xác 10 quả (lần)
	Thuận 
	-
	3
	-
	4
	-
	5
	6
	-
	7
	8

	
	
	Nghịch
	-
	-
	2
	-
	3
	-
	4
	-
	5
	6

	6
	Sút bóng chính xác 10 quả (lần)
	Thuận
	2
	-
	3
	4
	-
	5
	6
	7
	-
	8

	
	
	Nghịch
	1
	-
	2
	-
	3
	-
	4
	-
	5
	6

	7
	Chuyền  xa (m)
	34
	37
	39
	42
	45
	47
	50
	53
	56
	58

	8
	Dẫn bóng (s)
	9.54
	9.17
	8.80
	8.43
	8.07
	7.70
	7.33
	6.96
	6.59
	6.23


Bảng 3.9: Bảng điểm các chỉ tiêu Hình thái, Thể lực của đội bóng U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện.

	TT
	                     Điểm
Chỉ tiêu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Chiều cao (cm)
	163.5
	165.5
	167.5
	169.5
	171.5
	173.5
	175.5
	177.5
	179.5
	181.5

	4
	Chạy 15m (s)
	2.55
	2.49
	2.44
	2.38
	2.32
	2.27
	2.21
	2.16
	2.10
	2.04

	5
	Chạy 5x30m (s)
	4.43
	4.36
	4.30
	4.23
	4.16
	4.09
	4.02
	3.95
	3.89
	3.82

	6
	Test Cooper (m)
	2675
	2755
	2835
	2915
	2995
	3075
	3156
	3236
	3316
	3396

	7
	BXTC (cm)
	213
	222
	230
	238
	247
	255
	263
	271
	280
	288

	8
	Test 505 (s)
	2.76
	2.70
	2.65
	2.60
	2.55
	2.50
	2.45
	2.39
	2.34
	2.29

	9
	Ngồi với (cm)
	21.5
	20.1
	18.6
	17.1
	15.6
	14.2
	12.7
	11.2
	9.8
	8.3


Bảng 3.10: Bảng điểm các chỉ tiêu KT của đội bóng U17 Trường NV TDTT TP.HCM sau một năm tập luyện.

	STT
	                                                       Điểm
Chỉ tiêu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Tâng bóng 12 bộ phận (chạm)
	1
	5
	10
	14
	19
	23
	27
	32
	36
	41

	2
	Tâng bóng đầu (lần)
	-
	9
	44
	79
	114
	149
	184
	219
	254
	289

	3
	Đánh đầu xa (m)
	9
	9
	10
	11
	12
	13
	13
	14
	15
	16

	4
	Ném biên (m)
	16
	17
	18
	20
	21
	22
	24
	25
	27
	28

	5
	Chuyền bóng chính xác 10 quả (lần)
	Thuận 
	3
	-
	4
	-
	5
	-
	-
	6
	-
	7

	
	
	Nghịch
	-
	2
	-
	-
	3
	-
	4
	-
	5
	6

	6
	Sút bóng chính xác 10 quả (lần)
	Thuận
	4
	-
	5
	-
	-
	6
	-
	7
	-
	8

	
	
	Nghịch
	2
	-
	-
	3
	-
	-
	4
	-
	-
	5

	7
	Chuyền  xa (m)
	36
	39
	42
	44
	47
	50
	52
	55
	57
	60

	8
	Dẫn bóng (s)
	9.58
	9.22
	8.85
	8.49
	8.13
	7.76
	7.40
	7.04
	6.67
	6.31


3.2.2 Phân loại đánh giá: 

Với thang điểm này, chúng ta có thể dễ dàng tính điểm cho từng cầu thủ một, ở bất kỳ chỉ tiêu nào hay tổng hợp các chỉ tiêu, yếu tố. Tuy nhiên, để dễ dàng lượng hóa các chỉ tiêu trong đánh giá và xếp loại tổng hợp cho các vận động viên, chúng tôi quy ước phân loại tiêu chuẩn từng chỉ tiêu làm 5 mức theo quy ước sau:

· Xếp loại rất tốt


từ 9 - 10 điểm

· Xếp loại tốt


từ 6- < 9 điểm

· Xếp loại trung bình

từ 5 - < 6 điểm

· Xếp loại yếu


từ 3 - < 5 điểm

· Xếp loại rất yếu

từ 0 - < 3 điểm.

Từ những quy ước trên, thông qua các mức thang điểm sẽ là cơ sở lập bảng phân loại từng yếu tố và tổng hợp  các yếu tố về hình thái, thể lực và kỹ thuật của các vận động viên. Tổng số test được lập và xếp loại gồm 17 test (trong đó có 2 test được thực hiện bằng 2 chân) tương ứng với tổng điểm tối đa là 170 điểm, riêng đối với thủ môn do không đánh giá về một số test và số lượng thủ môn rất ít (chỉ có 2 VĐV) nên kết quả kiểm tra chỉ để so sánh đánh giá giữa các thủ môn với nhau, không tiến hành phân loại cho thủ môn.Việc phân loại theo từng phần cũng được xếp loại theo 5 qui ước trên, bảng điểm phân loại được trình bày qua bảng 3.9 sau:

Bảng 3.11: Bảng điểm phân loại từng chỉ tiêu và tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá Hình thái, Thể lực và Kỹ thuật của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh.

	TT
	Mức phân loại
	Hình thái (1 chỉ tiêu)
	Thể lực  (6 chỉ tiêu)
	Kỹ thuật (10 chỉ tiêu)
	Tổng hợp

	1
	Rất tốt
	9 -10
	54 -60
	90 - 100
	153 - 170

	2
	Tốt
	6 - < 9
	36 – 53
	60 - 89
	102 - 152

	3
	Trung bình
	5 - < 6
	30 – 35
	50 - 59
	85 - 101

	4
	Yếu
	3 - < 5
	18 – 29
	30 - 49
	51 - 84

	5
	Rất yếu
	0 - < 3
	0 – 17
	0 – 29
	0 - 50


3.3. Đánh giá sự tăng trưởng hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV Bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện:

3.3.1 Nhịp tăng trưởng các chỉ tiêu Hình thái, Thể lực và Kỹ thuật của VĐV Bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện:

Chúng tôi dùng công thức tính nhịp tăng trưởng Sbrondy, kết quả tính toán được thể hiện qua bảng 3.9và 3.10

· Về Hình thái, thể lực: Qua bảng 3.10, ta thấy tất cả các chỉ số đều có sự tăng trưởng, và thông qua kết quả kiểm định t test tự đối chiếu cho thấy sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05, ở tất cả các test  do có ttính> tbảng
Bảng 3.12: Nhịp tăng trưởng các chỉ tiêu Hình thái, Thể lực đội bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện

	TT
	TEST
	Lần 1
	Lần 2
	W%
	T
	P

	
	
	ẋ1
	δ1
	Cv%
	ẋ2
	δ2
	Cv%
	
	
	

	1
	Hình thái
	Chiều cao (cm)
	168.2
	4.0
	2.4
	171.5
	4.0
	2.3
	1.97
	11.622
	< 0.05

	2
	
	Cân Nặng (Kg)
	57.8
	3.7
	6.5
	59.1
	3.7
	6.2
	2.30
	3.58
	< 0.05

	3
	
	BMI
	20.4
	1.1
	5.4
	20.1
	1.1
	5.4
	-1.62
	2.665
	< 0.05

	4
	Thể lực
	Chạy 15m (s)
	2.45
	0.13
	5.2
	2.32
	0.11
	4.8
	-5.42
	11.083
	< 0.05

	5
	
	Chạy 5x30m (s)
	4.32
	0.16
	3.7
	4.16
	0.14
	3.3
	-3.80
	8.05
	< 0.05

	6
	
	Test Cooper (m)
	2881
	144
	5.0
	2995
	160
	5.3
	3.89
	4.335
	< 0.05

	7
	
	BXTC (cm)
	240.3
	18.2
	7.6
	246.6
	16.6
	6.7
	2.57
	4.469
	< 0.05

	8
	
	Test 505 (s)
	2.68
	0.11
	4.1
	2.55
	0.10
	4.0
	-4.87
	8.257
	< 0.05

	9
	
	Ngồi với (cm)
	17.5
	3.4
	19.2
	15.6
	2.9
	18.8
	-11.36
	2.877
	< 0.05


· Về hình thái:

· Chiều cao (cm): chiều cao trung bình của toàn đội tăng trưởng 1.97%, t = 11.622 > tbảng, chứng tỏ sự tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05. Điều này phản ánh đúng quy luật phát triển của giai đoạn lứa tuổi.

· Cân nặng (kg): cân nặng trung bình của toàn đội tăng trưởng 2.30%, t = 3.58 > tbảng, chứng tỏ sự tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Chỉ số BMI: chỉ số trung bình của toàn đội giảm 1.62%, t=11.622>tbảng, chứng tỏ sự khác biệt này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05. Chỉ số này giảm chứng tỏ có sự gia tăng chiều cao đáng kể so với cân nặng.

Nhìn chung về hình thái cả 3 chỉ số đều có sự tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là về chiều cao, và sự tăng trưởng này đều mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.
· Về Thể lực:

· Chạy 15m (s): thành tích trung bình của toàn đội tăng trưởng 5.42%, t = 11.083 > tbảng, chứng tỏ sự tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Chạy 5 x 30m (s): thành tích trung bình của toàn đội tăng trưởng 3.80%, t = 8.050 > tbảng, chứng tỏ sự tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Test Cooper (s): thành tích trung bình của toàn đội tăng trưởng 3.89%, t = 4.335 > tbảng, chứng tỏ sự tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Bật xa tại chỗ (cm): thành tích trung bình của toàn đội tăng trưởng 2.57%, t = 4.469 > tbảng, chứng tỏ sự tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Test 505 (s): thành tích trung bình của toàn đội tăng trưởng 4.87%, 
t = 8.257 > tbảng, chứng tỏ sự tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Test ngồi với (s): thành tích trung bình của toàn đội tăng trưởng 11.36%, t = 2.877 > tbảng, chứng tỏ sự tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.


Kết quả trên cho thấy tất cả các chỉ số thể lực đều có sự tăng trưởng rất tốt, và sự tăng trưởng này đều mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05. Đặc biệt có có 3/4 chỉ số so sánh đã vượt xa thành tích của U17 Thành Long đó là: chạy 15m (s), Chạy 4x30m (s), Test Cooper (m), sự cải thiện này được thể hiện qua bảng 4.5 sau:
Bảng 4.5: So sánh 1 só chỉ tiêu thể lực giữa 2 đội U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh và U17 Thành Long sau 1 năm tập luyện.

	TT
	Test
	U 17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh
	U17 Thành Long

	
	
	XTPHCM
	(TPHCM
	XTL
	(TL

	1
	Chạy 15m (s)
	2.32
	0.11
	2.43
	0.16

	2
	Chạy 5 X 30m (s)
	4.16
	0.14
	4.22
	0.19

	3
	Cooper Test  (m)
	2995
	160
	2907.20
	158.36


 Phần lớn các chỉ tiêu có hệ số biến thiên giảm xuống, chứng tỏ thành tích giữa các VĐV đã tương đối đồng đều hơn.
· Về kỹ thuật: Qua bảng 3.10, ta thấy hầu hết các chỉ số đều có sự tăng trưởng rất lớn, và thông qua kết quả kiểm định t test tự đối chiếu cho thấy sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05, ở tất cả các test  do có ttính> tbảng​, chỉ duy nhất ở chỉ số Chuyền xa và Dẫn bóng tuy có sự tăng trưởng nhưng sự tăng trưởng này lại không mang ý nghĩa thống kê với ngưỡng xác suât P>0.05 do ttính < tbảng.
Bảng 3.13: Nhịp tăng trưởng các chỉ tiêu Kỹ thuật đội bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện

	TT
	TEST
	Lần 1
	Lần 2
	W%
	T
	P

	
	
	ẋ1
	δ1
	Cv%
	ẋ2
	δ2
	Cv%
	
	
	

	1
	Tâng bóng 12 bộ phận (chạm)
	12.3
	5.2
	42.5
	18.5
	8.8
	47.8
	40.32
	4.027
	< 0.05

	2
	Tâng bóng đầu (lần)
	68.0
	57.0
	83.8
	114.1
	70.1
	61.4
	50.68
	4.864
	< 0.05

	3
	Đánh đầu xa (m)
	10.2
	1.4
	13.9
	11.8
	1.6
	13.7
	13.88
	9.07
	< 0.05

	4
	Ném biên (m)
	19.8
	2.8
	14.1
	21.1
	2.8
	13.2
	6.33
	6.709
	< 0.05

	5
	Chuyền bóng chính xác 10 quả (lần)
	Thuận 
	5.0
	1.1
	21.7
	5.1
	0.9
	17.5
	2.3
	0.5
	> 0.05 *

	6
	
	Nghịch
	3.4
	0.9
	27.6
	3.5
	0.9
	24.8
	1.1
	0.182
	> 0.05 *

	7
	Sút bóng chính xác 10 quả (lần)
	Thuận
	4.8
	1.4
	28.9
	6.0
	0.9
	14.7
	22.4
	7.554
	< 0.05

	8
	
	Nghịch
	3.3
	1.1
	33.0
	3.7
	0.7
	18.6
	13.2
	4.872
	< 0.05

	9
	Chuyền  xa (m)
	44.7
	5.4
	12.1
	46.9
	5.1
	10.9
	4.72
	0.604
	> 0.05 *

	10
	Dẫn bóng (s)
	8.07
	0.74
	9.1
	8.13
	0.73
	9.0
	0.75
	0.374
	> 0.05 *


· Tâng bóng 12 bộ phận (chạm): thành tích trung bình của toàn đội sau 1 năm tập luyện tăng trưởng 40.32%; t =4.027 > tbảng, chứng tỏ tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Tâng bóng bằng đầu (lần): thành tích trung bình của toàn đội sau 1 năm tập luyện tăng trưởng 50.68%; t =4.864 > tbảng, chứng tỏ tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Đánh đầu xa (m): thành tích trung bình của toàn đội sau 1 năm tập luyện tăng trưởng 13.88%; t =9.07 > tbảng, chứng tỏ tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Ném biên (m): thành tích trung bình của toàn đội sau 1 năm tập luyện tăng trưởng 6.33%; t =6.709 > tbảng, chứng tỏ tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Chuyền bóng chính xác 10 quả 2 chân (lần): thành tích trung bình của toàn đội sau 1 năm tập luyện tăng trưởng lần lượt là: chân thuận = 2.3%, chân nghịch = 1.1%; với ttính lần lượt là  0.5 và 0.187 đều lơn hơn tbảng, chứng tỏ tăng trưởng này không mang ý nghĩa thống kê với ngưỡng xác suất P>0.05.

· Sút bóng chính xác 10 quả 2 chân (lần): thành tích trung bình của toàn đội sau 1 năm tập luyện tăng trưởng lần lượt là: chân thuận = 22.4%, chân nghịch = 13.2%; với ttính lần lượt là  7.554 và 4.872 đều lơn hơn tbảng, chứng tỏ tăng trưởng này mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05.

· Chuyền xa chân thuận (m): thành tích trung bình của toàn đội sau 1 năm tập luyện tăng trưởng 4.70%; t =0.604 < tbảng, chứng tỏ tăng trưởng này không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P>0.05.

· Dẫn bóng tốc độ (s): thành tích trung bình của toàn đội sau 1 năm tập luyện tăng trưởng 0.75%; t =0.374 < tbảng, chứng tỏ tăng trưởng này không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P>0.05.
Qua kết quả trên cho thấy hầu hết các chỉ số đều có sự tăng trưởng rất lớn, và thông qua kết quả kiểm định t test tự đối chiếu cho thấy sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0.05, ở tất cả các test  do có ttính> tbảng​, chỉ duy nhất ở chỉ số chuyền xa và dẫn bóng tuy có sự tăng trưởng nhưng sự tăng trưởng này lại không mang ý nghĩa thống kê với ngưỡng xác suât P>0.05 do ttính < tbảng. Đặc biệt có 3/5 chỉ tiêu so sánh đã vượt thành tích của đội U17 Thành Long, đó là: Ném biên, Chuyền bóng chuẩn (chân phải), Sút bóng chuẩn (chân phải). Sự cải thiện này được thể hiện qua bảng 4.6 sau:

Bảng 4.6: So sánh 1 số chỉ tiêu thể lực giữa 2 đội U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh và U17 Thành Long sau 1 năm tập luyện.
	TT
	Test
	U 17 Trường Nghiệp vụ TP.HCM
	U17 Thành Long

	
	
	ẋTPHCM
	(TPHCM
	ẋTL
	(TL

	1
	Ném biên (m)
	21.1
	2.8
	20.45
	2.04

	2
	Chuyền bóng chuẩn 10 quả (quả) – chân thuận
	3.8
	1.1
	3.41
	0.80

	3
	Sút bóng chuẩn 10 quả  (quả) – chân thuận
	5.1
	1.5
	3.59
	1.18


Phần lớn các chỉ tiêu có hệ số biến thiên giảm xuống, chứng tỏ thành tích giữa các VĐV đã tương đối đồng đều hơn.
Nhịp tăng trưởng của các chỉ tiêu Hình thái, Thể lực và Kỹ thuật của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh được thể hiện qua biểu đồ 3.3 và 3.4:
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Biều đồ 3.3: Nhịp tăng trưởng các chỉ tiêu Hình thái, Thể lực.
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Biểu đồ 3.4: Nhịp tăng trưởng các chỉ tiêu Kỹ thuật.

3.3.2 Vào điểm và xếp loại đánh giá về Hình thái, Thể lực và kỹ thuật của VĐV Bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện:

Để lượng hóa các yếu tố khác nhau của các mặt chỉ tiêu thể lực và kỹ thuật của các vận động viên theo thang độ 10. Tổng điểm các yếu tố là giá trị tổng hợp trình độ của vận động viên. Chúng tôi tiến hành vào điểm cho các VĐV qua 2 lần kiểm tra (ban đầu và sau 1 năm tập luyện), kết quả vào điểm được trình bày qua phụ lục 4 và phụ lục 5. Sau khi có các tổng điểm về các chỉ tiêu Hình thái, Thể lực và Kỹ thuật của lần một và lần 2, kết hợp tra bảng 3.9 về đánh giá mức phân loại, từ đó sẽ có được thành tích xếp loại của từng vận động viên lần 1 và lần 2 ở các test thể lực và kỹ thuật.

Kết quả vào điểm tổng hợp và phân loại được trình bày qua bảng 3.11  và 3.12 sau:
Bảng 3.14: Bảng vào điểm tổng hợp các chỉ tiêu Hình thái, Thể lực, Kỹ thuật và xếp loại tổng hợp ban đầu của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh.

	TT
	Họ và tên
	Tổng điểm Hình thái
	Tổng điểm
Thể lực
	Tổng điểm
Kỹ thuật
	Tổng hợp
	Xếp hạng
	Xếp loại tổng hợp

	1
	Lê Thông Định
	8
	35
	55
	98
	4
	Trung bình

	2
	Nguyễn Anh Dũng
	1
	30
	66
	97
	5
	Trung bình

	3
	Đào Quốc Gia
	5
	29
	55
	89
	11
	Trung bình

	4
	Trịnh Văn Quang
	7
	30
	53
	90
	10
	Trung bình

	5
	Nguyễn Anh Tài
	3
	29
	55
	87
	13
	Trung bình

	6
	Đoàn Thanh Nhã
	2
	33
	35
	70
	21
	Yếu

	7
	Phạm Khải
	4
	25
	35
	64
	23
	Yếu

	8
	Nguyễn Đại Huy
	2
	18
	42
	62
	24
	Yếu

	9
	Đoàn Khắc Hoàn
	5
	40
	48
	93
	8
	Trung bình

	10
	Châu Văn Phi
	4
	26
	37
	67
	22
	Yếu

	11
	Võ Đăng Khoa
	5
	29
	39
	73
	20
	Yếu

	12
	Phan Hồng Phúc
	8
	38
	56
	102
	2
	Tốt

	13
	Nguyễn Minh Quân
	4
	35
	39
	78
	17
	Yếu

	14
	Vũ Đức Hùng
	3
	29
	46
	78
	17
	Yếu

	15
	Võ Đình  Khôi
	4
	30
	52
	86
	14
	Trung bình

	16
	Nguyễn Thế Vinh
	7
	23
	59
	89
	11
	Trung bình

	17
	Đinh Tiến Phong
	4
	37
	56
	97
	5
	Trung bình

	18
	Nguyễn Anh Tuấn
	6
	26
	52
	84
	16
	Yếu

	19
	Ng Hoàng Minh Duy
	4
	39
	57
	100
	3
	Trung bình

	20
	Trần Phạm Hùng Linh
	7
	28
	42
	77
	19
	Yếu

	21
	Nguyễn Văn Sỹ Thoại
	3
	38
	65
	106
	1
	Tốt

	22
	Dương Quốc  Nhật
	4
	31
	50
	85
	15
	Trung bình

	23
	Nguyễn Huy Cường
	5
	36
	53
	94
	7
	Trung bình

	24
	Trần Quốc Thái
	7
	38
	46
	91
	9
	Trung bình

	Max
	8
	40
	66
	106
	-
	-

	Min
	1
	18
	35
	62
	-
	-


Kết quả xếp loại theo nhóm tố chất và tổng hợp các tố chất ban đầu của từng VĐV như sau:

· Lê Thông Định: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại trung bình, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai trung bình.
· Nguyễn Anh Dũng: hình thái xếp loại rất yếu, thể lực xếp loại trung bình,  kỹ thuật xếp loại tốt. Tổng  hợp các tố chất xếp loại trung bình.

· Đào Quốc Gia: hình thái xếp loại trung bình, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loại trung bình.
· Trịnh Văn Quang: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại trung bình, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loại trung bình.
· Nguyễn Anh Tài: hình thái xếp loại  yếu, thể lực xếp loại yếu,kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tốt chất xếp loại trung bình.
· Đoàn Thanh Nhã: hình thái xếp loại rất yếu, thể lực xếp loại trung bình, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các tố chất xếp loại yếu.
· Phạm Khải: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Nguyễn Đại Huy: hình thái xếp loại rất yếu, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Đoàn Khắc Hoàn: hình thái xếp loại trung bình, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các tốt chất xếp loại trung bình.
· Châu Văn Phi: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại rất yếu.
· Võ Đăng Khoa: hình thái xếp loại trung bình, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Phan Hồng Phúc: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại tôt, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai trung tốt .
· Nguyễn Minh Quân: hình thái xếp loại rất yếu, thể lực xếp loại trung bình, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Vũ Đức Hùng: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Võ Đình  Khôi: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại trung bình, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai trung bình.
· Nguyễn Thế Vinh: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai trung bình.
· Đinh Tiến Phong: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại tốt,  kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng  hợp các tố chất xếp loại trung bình.

· Nguyễn Anh Tuấn: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loại yếu.
· Nguyễn Hoàng Minh Duy: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai trung bình.
· Trần Phạm Hùng Linh: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Nguyễn Văn Sỹ Thoại: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại tốt. Tổng hợp các tố chất xếp loai tốt.
· Dương Quốc Nhật: hình thái xếp loại  yếu, thể lực xếp loại trung bình,  kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng  hợp các tố chất xếp loại trung bình.

· Nguyễn Huy Cường: hình thái xếp loại trung bình, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai trung bình.
· Trần Quốc Thái: : hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các tố chất xếp loại trung bình.
Như vậy, qua bảng 3.11 ta thấy không có vận động viên nào đạt xếp loại ở mức “rất tốt”, tổng điểm từ 62 đến 106 điểm. Có 2/26 VĐV xếp loại “tốt”, 15/26 VĐV xếp loại “trung bình”, 11/26 VĐV xếp loại “yếu”. Qua đó, ta thấy trình độ tập luyện trong cả đội vẫn chưa đồng đều ở một số test .Ví dụ như test tâng bóng 12 bộ phận VĐV có số lần tâng bóng cao nhất và VĐV thấp nhất lại có sự trên lệch quá lớn, với số lần tâng bóng bằng đầu tương ứng cao nhất là 283 lần và thấp nhất là 14 lần. Các huấn luyện viên cần chú trọng hơn nữa công tác huấn luyện cá biệt, thích hợp hơn đối với những VĐV yếu nhằm giảm thiểu sự chênh lệch trình độ tập luyện giữa các VĐV.

Bảng 3.15: Bảng vào điểm tổng hợp các chỉ tiêu Hình thái, Thể lực, Kỹ thuật và xếp loại tổng hợp sau 1 năm tập luyện của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh.
	STT
	Họ và tên
	Tổng điểm Hình thái
	Tổng điểm
Thể lực
	Tổng điểm
Kỹ thuật
	Tổng hợp
	Xếp hạng
	Xếp loại tổng hợp

	1
	Lê Thông Định
	8
	36
	61
	105
	2
	Tốt

	2
	Nguyễn Anh Dũng
	2
	32
	57
	91
	8
	Trung bình

	3
	Đào Quốc Gia
	6
	28
	45
	79
	18
	Yếu

	4
	Trịnh Văn Quang
	6
	24
	53
	83
	15
	Yếu

	5
	Nguyễn Anh Tài
	3
	34
	50
	87
	13
	Trung bình

	6
	Đoàn Thanh Nhã
	2
	35
	33
	70
	20
	Yếu

	7
	Phạm Khải
	3
	22
	43
	68
	22
	Yếu

	8
	Nguyễn Đại Huy
	3
	22
	39
	64
	23
	Yếu

	9
	Đoàn Khắc Hoàn
	7
	30
	57
	94
	7
	Yếu

	10
	Châu Văn Phi
	4
	24
	35
	63
	24
	Yếu

	11
	Võ Đăng Khoa
	5
	32
	51
	88
	12
	Trung bình

	12
	Phan Hồng Phúc
	8
	38
	50
	96
	6
	Trung bình

	13
	Nguyễn Minh Quân
	3
	29
	45
	77
	19
	Yếu

	14
	Vũ Đức Hùng
	2
	26
	41
	69
	21
	Yếu

	15
	Võ Đình  Khôi
	5
	22
	54
	81
	17
	Yếu

	16
	Nguyễn Thế Vinh
	8
	25
	53
	86
	14
	Trung bình

	17
	Đinh Tiến Phong
	5
	42
	54
	101
	4
	Trung bình

	18
	Nguyễn Anh Tuấn
	6
	29
	56
	91
	8
	Trung bình

	19
	Nguyễn Hoàng Minh Duy
	4
	36
	50
	90
	10
	Trung bình

	20
	Trần Phạm Hùng Linh
	7
	29
	46
	82
	16
	Yếu

	21
	Nguyễn Văn SỹThoại
	3
	40
	65
	108
	1
	Tốt

	22
	Dương Quốc Nhật
	5
	32
	60
	97
	5
	Trung bình

	23
	Nguyễn Huy Cường
	6
	38
	58
	102
	3
	Tốt

	24
	Trần Quốc Thái
	6
	36
	47
	89
	11
	Trung bình

	Max
	8
	42
	65
	108
	
	-

	Min 
	2
	22
	33
	63
	
	-


Kết quả xếp loại theo nhóm tố chất và tổng hợp các tố chất sau 1 năm tập luyện của từng VĐV như sau:

· Lê Thông Định: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại tốt. Tổng hợp các tố chất xếp loại tốt.
· Nguyễn Anh Dũng: hình thái xếp loại rất yếu, thể lực xếp loại trung bình, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loại trung bình.
· Đào Quốc Gia: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các tố chất xếp loại yếu.
· Trịnh Văn Quang: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loại yếu.
· Nguyễn Anh Tài: hình thái xếp loại  yếu, thể lực xếp loại trung bình,kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tốt chất xếp loại trung bình.
· Đoàn Thanh Nhã: hình thái xếp loại rất yếu, thể lực xếp loại trung bình, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các tố chất xếp loại yếu.
· Phạm Khải: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Nguyễn Đại Huy: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Đoàn Khắc Hoàn: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại trung bình, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tốt chất xếp loại trung bình.
· Châu Văn Phi: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Võ Đăng Khoa: hình thái xếp loại trung bình, thể lực xếp loại trung bình, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại trung bình.
· Phan Hồng Phúc: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai trung bình.
· Nguyễn Minh Quân: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Vũ Đức Hùng: hình thái xếp loại rất yếu, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Võ Đình Khôi: hình thái xếp loại trung bình, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai yếu.
· Nguyễn Thế Vinh: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai trung bình.
· Đinh Tiến Phong: hình thái xếp loại trung bình, thể lực xếp loại tốt,  kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng  hợp các tố chất xếp loại trung bình.

· Nguyễn Anh Tuấn: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loại trung bình.
· Nguyễn Hoàng Minh Duy: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai trung bình.
· Trần Phạm Hùng Linh: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại yếu, kỹ thuật xếp loại yếu. Tổng hợp các loại tố chất xếp loại yếu.
· Nguyễn Văn Sỹ Thoại: hình thái xếp loại yếu, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại tốt. Tổng hợp các tố chất xếp loai tốt.
· Dương Quốc Nhật: hình thái xếp loại  trung bình, thể lực xếp loại trung bình,  kỹ thuật xếp loại tốt. Tổng  hợp các tố chất xếp loại trung bình.

· Nguyễn Huy Cường: hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loai tốt.
· Trần Quốc Thái: : hình thái xếp loại tốt, thể lực xếp loại tốt, kỹ thuật xếp loại trung bình. Tổng hợp các tố chất xếp loại trung bình.
Như vậy, qua bảng 3.12 ta thấy không có vận động viên nào đạt xếp loại ở mức “rất tốt”, tổng điểm từ 63 đến 108 điểm. Có 3/26 VĐV xếp loại “tốt”, 10/26 VĐV xếp loại Trung bình, 13/26 VĐV xếp loại yếu. Qua đó, ta thấy trình độ tập luyện trong cả đội quan 1 năm vẫn chưa đồng đều ở một số test .Ví dụ như test tâng bóng 12 bộ phận VĐV có số lần tâng bóng cao nhất và VĐV thấp nhất lại có sự trên lệch quá lớn mặc dù có sự cải thiện, với số lần tâng bóng bằng đầu tương ứng cao nhất là 350 lần và thấp nhất là 50 lần. Các huấn luyện viên cần chú trọng hơn nữa công tác huấn luyện cá biệt, thích hợp hơn đối với những VĐV yếu nhằm giảm thiểu sự trên lệch trình độ tập luyện giữa các VĐV.

 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

1. Thực trạng ban đầu của các chỉ tiêu Hình thái, Thể lực và Kỹ thuật của đội  U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh 3 chỉ tiêu về hình thái [Chiều cao, cân nặng và BMI],6 test thể lực [(Bật xa tại chỗ (cm), Chạy 15m (s), Chạy 5 x 30m (s), 505 test (s), Ngồi với (cm) và test Cooper (m)], 9 Test kỹ thuật [Tâng bóng 12 bộ phận (chạm), Tâng bóng bằng đầu (lần), Đánh đầu xa (m), Ném biên (m), Chuyền bóng chuẩn 2 chân (quả), Sút bóng 2 chân (quả), Chuyền bóng xa (m), Dẫn bóng (s), Phát bóng xa tay thuận – thủ môn (m)] 

2. Đề tài đã lập được 4 thang điểm đánh giá hình thái, thể lực và kỹ thuật cho VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh giai đoạn ban đầu và sau 1 năm tập luyện.

3. Sau một năm tập luyện, phần lớn các chỉ tiêu có sự tăng trưởng rất tốt (về hình thái chiều cao tăng 1.97, cân nặng 2.30. Về thể lực tăng từ 2.57-11.36. Về kỹ thuật tăng từ.75-50.68) ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.
II. KIẾN NGHỊ

1. Cần tiếp tục chú trọng phát triển kỹ thuật cá nhân cũng như các tố chất thể lực cho VĐV bóng đá trẻ, làm nền tảng cho việc nâng cao thành tích thi đấu.

2. Với thang điểm được thiết lập có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các HLV, chuyên gia cũng như Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh trong việc đánh giá trình độ tập luyện VĐV bóng đá trẻ.

3. Nếu có điều kiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm vè chức năng và tâm lý của VĐV để có thể đánh giá toàn diện trình độ tập luyện của VĐV. Cần tiếp tục có các nghiên cứu trong thời gian dài hơn, với nhiều khách thể nghiên cứu và các chỉ tiêu đánh giá chi tiết hơn để có thể làm rõ các mặt mà đề tài hiện còn thiếu sót.
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU PHỎNG VẤN
Kính gửi: 

Thông tin cá nhân người trả lời phỏng vấn:

· Trình độ:



Tiến sĩ ( 
Thạc sĩ (
Cử nhân (
· Thâm niên công tác: 

0-5 năm( 
5-10 năm( 
10 -15 năm(

trên 15 năm(
Thực hiện nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu sự phát triển hình thái, thể lực và kỹ thuật của VĐV bóng đá U17 Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh sau 1 năm tập luyện”. Chúng tôi mong đồng chí vui lòng góp ý với chúng tôi về các test phù hợp để đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV bóng đá U17. Chúng tôi tin rằng với sự hiểu biết và kinh nghiệm của đồng chí sẽ đưa ra những lựa chọn và ý kiến quý báu cho quá trình nghiên cứu.
Theo ý kiến của đồng chí những test nào phù hợp để  đánh giá Hình thái, thể lực và Kỹ thuật cho VĐV đội bóng đá nam Trường Nghiệp vụ TDTT TP.Hồ Chí Minh lứa tuổi 17 trong những test sau:

Ghi chú: Đánh dấu x và ô trống của mục ưu tiên được chọn lựa.
I. Các chỉ tiêu Hình thái:

	TT
	Test
	Ý kiến

	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Chiều cao
	
	

	2
	Cân nặng
	
	

	3
	Chiều dài chân (H, A, B, C)
	
	

	4
	Chiều dài tay
	
	

	5
	Dài sải tay
	
	

	6
	BMI
	
	

	7
	Quetelet
	
	


II. Các chỉ tiêu Thể lực:

	TT
	Test
	Ý kiến

	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	Tốc độ

	8
	Chạy XPC 5m
	
	

	9
	Chạy XPC 10m
	
	

	10
	Chạy XPC 15m
	
	

	11
	Chạy XPC 30m
	
	

	12
	Chạy 100m
	
	

	13
	Chạy 5 x 30m
	
	

	14
	Chạy 10 x 30m
	
	

	Sức mạnh

	15
	Gánh tạ
	
	

	16
	Đẩy tạ
	
	

	17
	Lực lưng
	
	

	18
	Lực chân
	
	

	19
	Bật xa tại chỗ
	
	

	20
	Bật cao tại chỗ
	
	

	21
	Ném bóng đặc 3kg
	
	

	Sức bền

	22
	Test Cooper
	
	

	23
	Shuttle run test
	
	

	Linh hoạt

	24
	505 test
	
	

	25
	T test
	
	

	26
	Nhảy lục giác
	
	

	Mềm dẻo

	27
	Ngồi với
	
	


III. Các chỉ tiêu Kỹ thuật:

	TT
	Test
	Ý kiến

	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	28
	Tâng bóng (lần)
	
	

	29
	Tâng bóng 12 bộ phận (chạm)
	
	

	30
	Tâng bóng bằng đầu (lần)
	
	

	31
	Đánh đầu (m)
	
	

	32
	Chuyền bóng chuẩn 2 chân (quả)
	
	

	33
	Sút bóng cầu môn 2 chân (quả)
	
	

	34
	Dẫn bóng tốc độ (s)
	
	

	35
	Dẫn bóng luồn cọc (s)
	
	

	36
	Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn (quả)
	
	

	37
	Chuyền bóng xa (m)
	
	

	38
	Ném biên (m)
	
	

	39
	Ném bóng thuận tay – (Thủmôn) 
	
	


 Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của đồng chí.
	Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2013
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